Những điều cần biết về HTML
HTML là gì?

HTML là ngôn ngữ đánh dấu chuẩn cho việc tạo các trang Web.

· HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language

· HTML mô tả cấu trúc của trang Web sử dụng đánh dấu

· các phần tử HTML là các khối xây dựng của các trang HTML

· các phần tử HTML được đại diện bởi các thẻ

· thẻ HTML nhãn mẩu nội dung như “tiêu đề”, “đoạn”, “bảng”,…

· Trình duyệt sẽ không hiển thị các thẻ HTML, nhưng sử dụng chúng để làm cho nội dung của trang

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Tiêu đề trang</title>
</head>
<body>
<h1>Đoạn văn to thẻ H1</h1>
<p>Đoạn văn bản đầu tiên.</p>
</body>
</html>
Giải thích các thuộc tính trong ví dụ trên

· <!DOCTYPE html> – được trình duyệt hiểu là đây là tài liệu HTML5

· <html> – Đây là phần từ gốc của một trang HTML

· <head> Đầu trang chứa thông tin về tài liệu

· <title>Tiêu đề của một trang HTML.

· <body>Hiển thị các thông tin nhìn thấy qua thẻ body này

· <h1>Thẻ H1 là một thẻ tiêu đề lớn nhất trong HTML  tương đương với kích cỡ ~ khoảng 48-60px của Word.

· <p> Thẻ xác định là một đoạn văn.

Thẻ HTML

thẻ HTML là tên nguyên tố bao quanh bởi dấu ngoặc nhọn bắt đầu bởi <> và kết thúc bởi </>

Ví dụ: <Tên thẻ> nội dung của thẻ … </ Tên thẻ>

· Thẻ HTML thông thường đi theo cặp như <p> và </ p>

· Thẻ đầu tiên trong một cặp là bắt đầu từ khóa, thẻ thứ hai là thẻ kết thúc
· Thẻ cuối được viết như thẻ bắt đầu, nhưng với một dấu gạch chéo chèn vào trước tên thẻ

Trình duyệt web

Mục đích của một trình duyệt web (Chrome, IE, Firefox, Safari) là để đọc các tài liệu HTML và hiển thị chúng.

Trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML, nhưng sử dụng chúng để xác định làm thế nào để hiển thị các tài liệu:


Cấu trúc của một trang HTML
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<Head>

<Title> Trang tiéu d@ </ title>

</ Head>

<Body>

<H1> Day la mét tiéu dé </ h1>

<P> This is a paragraph. </ P>

<P> Day I3 doan khac. </ P>

</ Body>





Các phiên bản HTML

Kể từ những ngày đầu của web, đã có nhiều phiên bản của HTML được ra đời:

	Version
	Year

	HTML
	1991

	HTML 2.0
	1995

	HTML 3.2
	1997

	HTML 4.01
	1999

	XHTML
	2000

	HTML5
	2014


 

Viết HTML bằng Notepad hoặc TextEdit
Các trang Web có thể được tạo và sửa đổi bằng cách sử dụng các trình soạn thảo HTML chuyên nghiệp.

Để làm quen với HTML, khuyến nghị bạn nên dùng trình soạn thảo văn bản đơn giản như Notepad (đối với HĐH Windows) hoặc TextEdit (đối với HĐH Mac).

Sử dụng trình soạn thảo văn bản đơn giản là một phương pháp hữu hiệu để học HTML.

Dưới đây là 4 bước để tạo trang web đầu tiên của bạn bằng Notepad hoặc TextEdit.

Bước 1:
– Đối với dòng máy Windows: Mở Notepad.
Phiên bản Windows 8 trở lên: mở Start Screen (ký tự cửa sổ Windows ở góc dưới bên trái màn hình). Tìm Notepad.
Phiên bản Windows 7 trở xuống: mở Start > Programs > Accessories > Notepad.

– Đối với máy Mac: mở TextEdit.
Mở Finder > Applications > TextEdit.
Bạn có thể thay đổi một số tùy chỉnh để lưu thư mục một cách chính xác. Trong Preferences > Format > chọn “Plain Text”. Sau đó bên dưới “Open and Save”, chọn “Ignore rich text commands in HTML files”. Cuối cùng mở một trình soạn thảo mới để đặt mã.

Bước 2: Viết mã HTML.
Viết hoặc sao chép đoạn HTML vào Notepad/TextEdit.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>
</body>
</html>
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<IDOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1sMy First Heading</hl>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>|





 

Bước 3: Lưu trang HTML
Lưu tệp tin vào máy tính của bạn. Chọn File > Save as trong thanh menu của Notepad. Đặt tên file là “index.htm” và để định dạng UTF-8 (định dạng mã hóa cho HTML).
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Bạn có thể đặt phần mở rộng của tệp tin là .html hoặc .htm. Tùy thuộc vào cách đặt của bạn, không có sự khác nhau giữa hai tệp tin này.
Bước 4: Xem trang HTML trên trình duyệt web
Mở tệp tin HTML bằng trình duyệt web mà bạn thường hay sử dụng(bằng cách click đúp vào tệp tin hoặc chuột phải rồi chọn “open with”). Kết quả như hình dưới:
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 Tài liệu HTML

· Mọi tệp tin HTML đều được khai báo bằng dòng lệnh <!DOCTYPE html>.

· Tài liệu HTML bắt đầu bằng <html> và kết thúc bằng </html>.

· Phần hiển thị của HTML nằm giữa <body> và </body>.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Đây là tiêu đề</h1>
<p>Đây là đoạn văn bản.</p>
</body>
</html>

Tiêu đề trong HTML

Thẻ tiêu đề (heading) HTML được định nghĩa bằng các thẻ từ <h1> đến <h6>. Trong đó <h1> xác định tiêu đề quan trọng nhất, giảm dần đến <h6>.

Ví dụ:

<h1>Đây là tiêu đề 1</h1>
<h2>Đây là tiêu đề 2</h2>
<h3>Đây là tiêu đề 3</h3>

Văn bản trong HTML

HTML paragraphs dùng để khai báo đoạn văn bản với thẻ <p>. Ví dụ:

<p>Đây là một văn bản.</p>
<p>Đây là văn bản khác.</p>

Links trong HTML

HTML Links dùng để mô tả đường dẫn với thẻ <a>. Ví dụ:

<a href=”http://demo.pveser.com”>Đây là link</a>

Đích đến của liên kết nằm trong thuộc tính href. Thuộc tính alt (Attributes) dùng để cung cấp thông tin bổ sung cho các phần tử của HTML.

Hình ảnh trong HTML

HTML images mô tả hình ảnh trong HTML, dùng bằng thẻ <img>. Các thuộc tính bổ sung như nguồn file ảnh (src), văn bản thay thể (alt), chiều rộng, chiều cao hình ảnh thể hiện dưới dạng thuộc tính:

<img src=”vidu.jpg” alt=”demo.pveser.com” width=”104px” height=”142px”>

 Một phần tử HTML bao gồm thẻ bắt đầu và thẻ kết thúc, với nội dung được chèn vào giữa:Một phần tử HTML bao gồm thẻ bắt đầu và thẻ kết thúc, với nội dung được chèn vào giữa:

<tagname>Đây là nội dung…</tagname>

Phần tử HTML là mọi thứ từ thẻ bắt đầu đến thẻ kết thúc:

<p>Đây là đoạn văn bản.</p>
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Các phần tử HTML không có nội dung được gọi là các phần tử rỗng. Các phần tử rỗng không có thẻ kết thúc, chẳng hạn như phần tử <br> (biểu thị đường ngắt).

Các phần tử HTML lồng nhau

Các phần tử HTML có thể được lồng nhau (phần tử có thể chứa các phần tử).

Tất cả các tài liệu HTML bao gồm các phần tử HTML lồng nhau.

Ví dụ dưới đây chứa 4 phần tử HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>Đây là tiêu đề</h1>
<p>Đây là đoạn văn.</p>
</body>
</html>

Giải thích ví dụ trên:
Phần tử <html> xác định toàn bộ tài liệu HTML.

Thẻ bắt đầu <html> và kết thúc bằng thẻ </html>.

<html>
<body>
<h1>Đây là tiêu đề</h1>
<p>Đây là đoạn văn.</p>
</body>
</html>

Phần tử <body> xác định phần thân của tài liệu HTML.

Thẻ bắt đầu là <body> và kết thúc bằng thẻ </body>.

Nội dung phần tử là hai phần tử HTML khác (<h1> và <p>).

<body>
<h1>Đây là tiêu đề</h1>
<p>Đây là đoạn văn.</p>
</body>

Phần tử <h1> xác định phần tiêu đề.

Thẻ bắt đầu là <h1> kết thúc bằng thẻ </h1>.

Nội dung phần tử là: Đây là tiêu đề.

<h1>Đây là tiêu đề</h1>

Phần tử <p> xác định một đoạn văn trong HTML.

Thẻ bắt đầu là <p> và kết thúc bằng thẻ </p>.

Nội dung phần tử là: Đây là đoạn văn.

<p>Đây là đoạn văn.</p>

Đừng quên thẻ đóng

Một số phần tử HTML vẫn sẽ hiển thị chính xác, ngay cả khi bạn quên thẻ đóng.

Ví dụ:
<html>
<body>
<p>This is a paragraph
<p>This is a paragraph
</body>
</html>

Ví dụ trên sẽ cho kết quả hiển thị chính xác trên mọi trình duyệt, vì thẻ đóng có thể có hoặc không. Tuy nhiên bạn nên thêm thẻ đóng, vì nhiều trường hợp quên thẻ đóng làm kết quả hiển thị bị lỗi.

Các phần tử HTML rỗng

Các phần tử HTML không có nội dung được gọi là các phần tử rỗng.

<br> là một phần tử rỗng không có thẻ đóng (thẻ <br> xác định một ngắt dòng).

Các phần tử rỗng có thể được “đóng” trong thẻ mở như sau: <br/>

HTML5 không yêu cầu phải đóng các phần tử trống. Nhưng nếu bạn muốn xác nhận chặt chẽ hơn, hoặc nếu bạn cần làm cho tài liệu HTML của bạn có thể đọc được bằng các trình phân tích cú pháp XML, bạn phải đóng tất cả các phần tử HTML một cách chính xác.

Sử dụng các thẻ viết thường

Các thẻ HTML không phân biệt chữ hoa và chữ thường: <P> có nghĩa là giống như <p>.

Tiêu chuẩn HTML5 không yêu cầu thẻ chữ thường. Nhưng tốt hơn hết bạn nên viết chữ thường trong HTML và sử dụng chữ thường cho các loại tài liệu chặt chẽ hơn như XHTML.

Thuộc tính trong HTML

· Tất cả các phần tử HTML có thể có thuộc tính.

· Thuộc tính cung cấp thông tin bổ sung về một phần tử.

· Thuộc tính luôn được chỉ định trong thẻ bắt đầu.

· Thuộc tính thường đi kèm trong cặp tên / giá trị như: name = “value”
Thuộc tính lang

Ngôn ngữ trong tài liệu có thể được khai báo trong thẻ <html>.

Ngôn ngữ được khai báo với thuộc tính lang.

Việc khai báo một ngôn ngữ rất quan trọng đối với các ứng dụng khả năng truy cập (trình đọc màn hình) và công cụ tìm kiếm:

<!DOCTYPE html>
<html lang=”en-US”>
<body>…</body>
</html>

Hai chữ cái đầu tiên chỉ định ngôn ngữ (en). Nếu có một phương ngữ, hãy sử dụng thêm hai chữ cái (US).

Thuộc tính Tiêu đề

Ở đây, một thuộc tính tiêu đề được thêm vào phần tử <p>. Giá trị của thuộc tính tiêu đề sẽ được hiển thị như một chú thích khi bạn di chuột qua đoạn văn:

Ví dụ
<p title=”Đây là chú thích”>
This is a paragraph.
</p>

Thuộc tính href

Liên kết trong HTML được định nghĩa bằng thẻ <a>. Địa chỉ liên kết được chỉ định bằng thuộc tính href:

<a href=”http://demo.pveser.com/”>This is a link</a>

Trong bài viết này, bạn sẽ được tìm hiểu thêm về liên kết và thẻ <a> trong HTML.

Thuộc tính kích thước

Hình ảnh trong HTML được định nghĩa bằng thẻ <img>.

Tên file ảnh (src) và kích thước của hình ảnh (chiều rộng và chiều cao) được cung cấp dưới dạng các thuộc tính:

<img src=”anhmau.jpg” width=”104″ height=”142″>

Kích thước hình ảnh được xác định bằng pixel: width = “104” có nghĩa là 104 pixel chiều rộng.

Thuộc tính alt

Thuộc tính alt xác định một văn bản thay thế sẽ được sử dụng, khi một hình ảnh không thể được hiển thị. Giá trị này của thuộc tính dùng cho các công cụ tìm kiếm đọc phần hình ảnh trong HTML.

Ví dụ:
<img src=”anhmau.jpg” alt=”fedu” width=”104″ height=”142″>

Sử dụng thuộc tính (viết thường)

Tiêu chuẩn HTML5 không yêu cầu tên thuộc tính chữ thường.

Thuộc tính tiêu đề có thể được viết bằng chữ hoa hoặc chữ thường như tiêu đề hoặc TIÊU ĐỀ.

W3schools đề xuất chữ thường trong HTML và yêu cầu chữ thường cho các loại tài liệu chặt chẽ hơn như XHTML.

Trích dẫn các giá trị thuộc tính

Tiêu chuẩn HTML5 không yêu cầu trích dẫn xung quanh giá trị thuộc tính.

Thuộc tính href được minh họa ở trên có thể được viết như sau:

<a href=http://demo.pveser.com/>

W3C đề xuất trích dẫn trong HTML và yêu cầu trích dẫn các loại tài liệu chặt chẽ hơn như XHTML.

Đôi khi bạn cần phải dùng dấu ngoặc kép. Ví dụ này sẽ không hiển thị đúng thuộc tính tiêu đề vì chứa một khoảng trống:

<p title=Fedu Demo>

Vì thế bạn nên sử dụng dấu ngoặc kép quanh các giá trị thuộc tính.

Dấu ngoặc đơn hay dấu ngoặc kép

Dấu ngoặc kép giữa giá trị thuộc tính là phổ biến nhất trong HTML, nhưng dấu ngoặc đơn cũng có thể được sử dụng.

Trong một số trường hợp, khi giá trị thuộc tính chứa dấu ngoặc kép, cần phải dùng dấu ngoặc đơn:

<p title=’John “ShotGun” Nelson’>

Hoặc ngược lại:

<p title=”John ‘ShotGun’ Nelson”>

Tổng kết

· Tất cả các phần tử HTML có thể có thuộc tính.

· Thuộc tính title cung cấp thêm thông tin bổ sung.

· Thuộc tính href cung cấp thông tin địa chỉ cho các liên kết.

· Thuộc tính width và height cung cấp thông tin kích thước cho hình ảnh.

· Thuộc tính alt cung cấp văn bản cho trình đọc màn hình.

· Bạn nên sử dụng các tên thuộc tính chữ thường.

· Bạn nên trích dẫn các giá trị thuộc tính với dấu ngoặc kép.

Các thuộc tính trong HTML

	Thuộc tính
	Mô tả

	alt
	chỉ định một văn bản thay thế cho một hình ảnh, khi hình ảnh không thể được hiển thị

	disabled
	chỉ định rằng một phần tử đầu vào phải được vô hiệu hóa

	href
	chỉ định URL (địa chỉ web) cho một liên kết

	id
	chỉ định một id duy nhất cho một phần tử

	src
	chỉ định URL (địa chỉ web) cho một hình ảnh

	style
	chỉ định kiểu CSS cho một phần tử

	title
	chỉ định thêm thông tin về một phần tử (được hiển thị như chú thích)


 

Heading trong HTML

Heading được định nghĩa bằng các thẻ <h1> đến <h6>.

<h1> xác định tiêu đề quan trọng nhất, giá trị giảm dần đến <h6>.

Ví dụ:
<h1>Đây là tiêu đề 1</h1>
<h2>Đây là tiêu đề 2</h2>
<h3>Đây là tiêu đề 3</h3>
<h4>Đây là tiêu đề 4</h4>
<h5>Đây là tiêu đề 5</h5>
<h6>Đây là tiêu đề 6</h6>

Lưu ý: trình duyệt sẽ tự thêm một khoảng trắng trước và sau Heading.
Tầm quan trọng của Heading

Các công cụ tìm kiếm sử dụng tiêu đề để lập chỉ mục cấu trúc và nội dung cho trang web của bạn.

Người dùng lướt web tìm kiếm thông tin dựa theo tiêu đề chính, vì vậy sử dụng tiêu đề đúng cách rất quan trọng để thể hiện cấu trúc bài viết hay trang web.

Thẻ <h1> nên được sử dụng cho tiêu đề chính, tiếp theo là <h2>, sau đó đến <h3>, v.v.

Lưu ý: Chỉ sử dụng Heading trong HTML cho tiêu đề. Không sử dụng Heading để biểu thị chữ to hoặc in đậm.
Quy tắc sử dụng Horizontal (dòng kẻ ngang) trong HTML

Thẻ <hr> định nghĩa sự ngắt quãng văn bản trong một trang HTML và thường được hiển thị dưới dạng dòng kẻ ngang.

Phần tử <hr> được sử dụng để tách nội dung (hoặc xác định một thay đổi) trong một trang HTML:

<h1>Đây là tiêu đề 1</h1>
<p>Đây là nội dung 1.</p>
<hr>
<h2>Đây là tiêu đề 2</h2>
<p>Đây là nội dung 2.</p>
<hr>

Phần tử <head> trong HTML

Phần tử <head> không liên quan gì đến thẻ tiêu đề trong HTML.

Phần tử <head> là một vùng chứa cho metadata (siêu dữ liệu). Metadata trong HTML là dữ liệu về tài liệu HTML. Metadata không được hiển thị.

Phần tử <head> được đặt giữa thẻ <html> và thẻ <body>:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>My First HTML</title>
<meta charset=”UTF-8″>
</head>
<body>
.
.
.

Lưu ý: metadata thường xác định tiêu đề tài liệu, tập ký tự, kiểu, liên kết, tập lệnh, và các thông tin khác.

Làm thế nào để xem mã nguồn HTML?

Xem mã nguồn HTML
Rất đơn giản, nhấp chuột phải vào trang và chọn “Xem Nguồn trang” (trong Chrome) hoặc “Xem Nguồn” (trong IE) hoặc tương tự trong các trình duyệt khác. Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ chứa mã nguồn HTML của trang.

Kiểm tra một thành phần HTML
Nhấp chuột phải vào một phần tử (hoặc một vùng trống), và chọn “Kiểm tra” hoặc “Kiểm tra phần tử” để xem những thành phần nào được tạo thành (cả HTML và CSS). Bạn cũng có thể chỉnh sửa HTML, CSS khi đang di chuyển trong bảng điều khiển Elements hoặc Styles.

Tham khảo các thẻ HTML

	Thẻ
	Mô tả

	<html>
	xác định nguồn tài liệu HTML

	<body>
	xác định phần thân HTML

	<head>
	bao gồm phần tử đầu (title, scripts, styles, meta information,…)

	<h1> to <h6>
	xác định tiêu đề trong HTML

	<hr>
	xác định sự thay đổi chủ đề trong nội dung


Thẻ <p> xác định một đoạn văn bản trong HTML:

<p>Đây là đoạn văn 1.</p>
<p>Đây là đoạn văn 2.</p>

Lưu ý: Các trình duyệt sẽ tự động thêm khoảng trắng trước và sau một đoạn văn.
Hiển thị trong HTML

· Bạn không thể chắc chắn trong HTML sẽ được hiển thị như thế nào.

· Kết quả hiển thị sẽ khác nhau tùy theo kích thước của màn hình.

· Trong HTML, bạn không thể thay đổi kết quả hiển thị bằng cách thêm khoảng trắng hoặc thêm dòng giống như soạn thảo văn bản.

Trình duyệt sẽ loại bỏ bất kỳ khoảng trắng và dòng bổ sung khi trang được hiển thị:

<p>
Đây là đoạn văn
bao gồm vài đoạn ngắt
trong mã nguồn,
nhưng trình duyệt
bỏ qua nó.
</p>

<p>
Đây là đoạn văn
bao gồm     vài khoảng trắng
trong mã     nguồn,
nhưng    trình duyệt
bỏ qua nó.
</p>

Đừng quên thẻ đóng

Đa phần trình duyệt web sẽ hiển thị chính xác, kể cả khi bạn không dùng thẻ đóng:

<p>Đây là đoạn văn 1.
<p>Đây là đoạn văn 2.

Ví dụ trên hiển thị tốt ở đa số trình duyệt, tuy nhiên tốt hơn hết hãy luôn dùng thẻ đóng. Vì nhiều trường hợp kết quả hiển thị sẽ bị lỗi.

Ngắt dòng trong HTML

Phần tử <br> xác định sự ngắt dòng trong HTML. Sử dụng <br> nếu bạn muốn ngắt dòng (một dòng mới) mà không cần bắt đầu một đoạn mới:

<p>Đây là<br>một đoạn văn<br>với dòng ngắt.</p>

Bài thơ trong HTML

Bài thơ dưới đây trong HTML sẽ được hiển thị trên 1 dòng:

<p>
My Bonnie lies over the ocean.

My Bonnie lies over the sea.

My Bonnie lies over the ocean.

Oh, bring back my Bonnie to me.
</p>

Phần tử <pre> trong HTML

Phần tử <pre> trong HTML xác định văn bản được định dạng sẵn. Văn bản bên trong một phần tử <pre> được hiển thị bằng một phông chữ cố định chiều rộng (thường là Courier), và nó bảo vệ cả khoảng trắng cùng đoạn ngắt dòng.

Ví dụ:

<pre>
My Bonnie lies over the ocean.

My Bonnie lies over the sea.

My Bonnie lies over the ocean.

Oh, bring back my Bonnie to me.
</pre>

Tham khảo thêm

	Thẻ
	Mô tả

	<p>
	mô tả một đoạn văn

	<br>
	chèn đoạn ngắt dòng

	<pre>
	định nghĩa văn bản được định dạng trước


Thuộc tính Style trong HTML

Sử dụng thuộc tính Style để thiết lập định dạng cho các phần tử của HTML. Thuộc tính style trong HTML có cú pháp như sau:

<tagname style=”property:value;”>

Property là thuộc tính CSS. Value là một giá trị CSS.

Màu nền trong HTML

Thuộc tính background-color xác định màu nền cho một phần tử HTML. Các bạn có thể tham khảo ví dụ dưới đây:

<body style=”background-color:powderblue;”>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>

Màu văn bản trong HTML

Thuộc tính color xác định màu văn bản cho một phần tử HTML:

<h1 style=”color:blue;”>Đây là tiêu đề</h1>
<p style=”color:red;”>Đây là văn bản.</p>

Phông chữ trong HTML

Thuộc tính font-family định nghĩa phông chữ sẽ được sử dụng cho một phần tử HTML:

<h1 style=”font-family:verdana;”>Đây là tiêu đề</h1>
<p style=”font-family:courier;”>Đây là văn bản.</p>

Kích thước văn bản trong HTML

Thuộc tính font-size xác định kích thước văn bản cho một phần tử HTML:

<h1 style=”font-size:300%;”>Đây là tiêu đề</h1>
<p style=”font-size:160%;”>Đây là văn bản.</p>

Định dạng văn bản trong HTML

Thuộc tính text-align xác định sự căn chỉnh cho văn bản:

<h1 style=”text-align:center;”>Căn giữa tiêu đề</h1>
<p style=”text-align:center;”>Căn giữa văn bản.</p>

Tổng kết

· Sử dụng thuộc tính style để định dạng phần tử trong HTML.

· Sử dụng background-color để hiển thị màu nền.

· Sử dụng color để hiển thị màu chữ.

· Sử dụng font-family để hiển thị phông chữ văn bản.

· Sử dụng font-size để hiển thị kích thước chữ.

· Sử dụng text-align để căn chỉnh văn bản.

Định dạng văn bản trong HTML

Ở bài viết trước, các bạn đã được tìm hiểu về các thuộc tính style trong HTML. HTML cũng định nghĩa các yếu tố xác định văn bản có ý nghĩa đặc biệt.

HTML sử dụng các thẻ như <b> và <i> để định dạng văn bản in đậm hoặc in nghiêng.

Các định dạng hiển thị một số loại văn bản đặc biệt như:

· <b> – chữ in đậm

· <strong> – thể hiện chữ quan trọng, nhấn mạnh

· <i> – chữ in nghiêng

· <em> – chữ được nhấn mạnh

· <mark> – chữ được đánh dấu

· <small> – chữ nhỏ

· <del> – chữ bị xóa

· <ins> – chữ chèn thêm

· <sub> – chữ nằm ở dưới

· <sup> – chữ nằm ở trên

Thẻ <b> và <strong> trong HTML

Thẻ <b> thể hiện chữ in đậm, không mang tính quan trọng.

Ví dụ:

<b>Đây là chữ in đậm</b>

Thẻ <strong> thể hiện sự nhấn mạnh vào câu từ, dùng để nhấn mạnh vào ý của từ, câu đó.

Ví dụ:

<strong>Đây là chữ nhấn mạnh</strong>

Thẻ <i> và <em> trong HTML

Thẻ <i> thể hiện chữ in nghiêng. Ví dụ:

<i>Đây là chữ in nghiêng</i>

Thẻ <em> xác định văn bản được nhấn mạnh. Ví dụ:

<em>Đây là văn bản được nhấn mạnh</em>

Lưu ý: Các trình duyệt hiển thị thẻ <strong> dưới dạng <b> và <em> dưới dạng <i>. Tuy nhiên, có một sự khác biệt về ý nghĩa của các thẻ này: <b> và <i> định nghĩa văn bản in đậm và nghiêng; nhưng <strong> và <em>  là văn bản là “quan trọng”.

Thẻ <small> trong HTML

Thẻ <small> dùng để hiển thị chữ nhỏ. Ví dụ:

<h2>Định dạng chữ <small>nhỏ</small></h2>

Thẻ <mark> trong HTML

Thẻ <mark> thể hiện văn bản được đánh dấu:

<h2>Định dạng <mark>văn bản được đánh dấu</mark> trong HTML</h2>

Thẻ <del> trong HTML

Thẻ <del> thể hiện  (gạch đi). Ví dụ:

<p>Màu yêu thích của tôi là <del>màu xanh</del> màu đỏ.</p>

Thẻ <ins> trong HTML

Thẻ <ins> thể hiện từ được thêm vào. Ví dụ:

<p>My favorite <ins>color</ins> is red.</p>

Thẻ <sub> trong HTML

Thẻ <sub> tạo một ký tự nhỏ bên dưới, được dùng phổ biến trong công thức hóa học.. Ví dụ:

<p>Đây là ký tự <sub>bên dưới</sub>.</p>

Thẻ <sup> trong HTML

Thẻ <sup> tạo một ký tự nhỏ phía bên trên, được dùng phổ biến trong toán học, biểu diễn số mũ.. Ví dụ:

<p>Đây là ký tự <sup>phía trên</sup>.</p>

Tham khảo thẻ định dạng văn bản trong HTML

	Thẻ
	Mô tả

	<b>
	chữ in đậm

	<em>
	nhấn mạnh nội dung

	<i>
	chữ in nghiêng

	<small>
	chữ nhỏ

	<strong>
	nội dung nhấn mạnh

	<sub>
	ký tự nhỏ bên dưới

	<sup>
	ký tự nhỏ phía trên

	<ins>
	văn bản được chèn

	<del>
	văn bản được xóa

	<mark>
	văn bản được đánh dấu


 

Tên màu

Trong HTML, màu sắc có thể được xác định bằng cách sử dụng một tên màu:

Giá trị RGB trong HTML

Trong HTML, màu sắc cũng có thể được chỉ định như một giá trị rgb, rgb có nghĩa là red, green, blue (màu đỏ, màu xanh lá cây, màu xanh da trời).

Mỗi tham số rgb xác định cường độ màu từ 0 đến 255. Ví dụ: rgb (255,0,0) được hiển thị dưới dạng màu đỏ, vì màu đỏ được đặt thành giá trị cao nhất (255) và các giá trị khác được đặt thành 0.

Để hiển thị màu đen, tất cả các thông số màu phải được đặt thành 0, như sau: rgb (0,0,0). Để hiển thị màu trắng, tất cả các tham số màu phải được đặt là 255, như sau: rgb (255,255,255). 
Giá trị HEX trong HTML

Trong HTML, màu sắc cũng có thể được chỉ định bằng cách sử dụng một giá trị thập lục phân có dạng: #RRGGBB, trong đó RR (màu đỏ), GG (màu xanh lá cây) và BB (màu xanh) là các giá trị thập lục phân giữa 00 và FF (tương tự thập phân 0-255).

Ví dụ: # FF0000 được hiển thị bằng màu đỏ, vì màu đỏ được đặt thành giá trị cao nhất (FF) và các giá trị khác được đặt ở giá trị thấp nhất (00).

Thẻ <q> dùng cho trích dẫn ngắn

Thẻ <q> được sử dụng để đưa ra một trích dẫn ngắn. Ví dụ:

<p>WWF’s goal is to: <q>Build a future where people live in harmony with nature.</q></p>

Hiển thị trên trình duyệt

WWF’s goal is to: Build a future where people live in harmony with nature.

Thẻ <blockquote> cho trích dẫn

Thẻ <blockquote> xác định một phần được trích dẫn từ một nguồn khác. Ví dụ:

<p>Here is a quote from WWF’s website:</p>
<blockquote cite=”http://www.worldwildlife.org/who/index.html”>
For 50 years, WWF has been protecting the future of nature.
The world’s leading conservation organization,
WWF works in 100 countries and is supported by
1.2 million members in the United States and
close to 5 million globally.
</blockquote>

Hiển thị trên trình duyệt

Here is a quote from WWF’s website:

For 50 years, WWF has been protecting the future of nature. The world’s leading conservation organization, WWF works in 100 countries and is supported by 1.2 million members in the United States and close to 5 million globally.

Thẻ viết tắt <abbr> trong HTML

Thẻ <abbr> xác định từ viết tắt trong HTML. Ví dụ:

<p>The <abbr title=”World Health Organization”>WHO</abbr> was founded in 1948.</p>

Hiển thị trên trình duyệt

The WHO was founded in 1948.

Thẻ thông tin liên hệ <address> trong HTML

Thẻ <address> xác định thông tin liên hệ (tác giả, chủ sở hữu) của một tài liệu hoặc một bài báo. Thẻ <address> thường được hiển thị bằng chữ nghiêng. Hầu hết các trình duyệt sẽ thêm một ngắt dòng trước và sau thẻ. Ví dụ:

<address>
Written by John Doe.<br>
Visit us at:<br>
Example.com<br>
Box 564, Disneyland<br>
USA
</address>

Hiển thị trên trình duyệt

Written by John Doe. Visit us at: Example.com Box 564, Disneyland USA

Thẻ <cite> cho tiêu đề công việc

Thẻ <cite> xác định tiêu đề của công việc. Trình duyệt thường hiển thị thẻ <cite> dạng in nghiêng. Ví dụ:

<p><cite>The Scream</cite> by Edvard Munch. Painted in 1893.</p>

Hiển thị trên trình duyệt

The Scream by Edvard Munch. Painted in 1893.

Thẻ ghi đè <bdo> trong HTML

Thẻ <bdo> trong HTML được sử dụng để ghi đè (với quyền ưu tiên cao hơn) hướng văn bản mặc định. Ví dụ:

<bdo dir=”rtl”>This text will be written from right to left</bdo>

Hiển thị trên trình duyệt

This text will be written from right to left

Tham khảo một số thẻ trích dẫn trong HTML

	Thẻ
	Mô tả

	<abbr>
	chỉ một từ viết tắt

	<address>
	chỉ một địa chỉ

	<bdo>
	sử dụng để ghi đè (với quyền ưu tiên cao hơn)

	<blockquote>
	sử dụng để chỉ các trích dẫn dài

	<cite>
	xác định một câu trích dẫn

	<q>
	sử dụng để chỉ các trích dẫn ngắn


Thẻ Comment trong HTML

Bạn có thể thêm chú thích vào nguồn HTML bằng cách sử dụng cú pháp sau:

<!– Viết chú thích tai đây –>

Chú ý có một dấu chấm than (!) trong thẻ mở, nhưng không có trong thẻ đóng.

Lưu ý: các chú thích không được hiển thị trêb trình duyệt, nhưng chúng giúp mã nguồn HTML của bạn được rõ ràng, cụ thể hơn.
Với các chú thích này, bạn có thể đặt thông báo và nhắc nhở trong mã HTML:

<!– Đây là chú thích –>

<p>Đây là đoạn văn.</p>

<!– Thêm thông tin bổ sung tại đây –>

Hiển thị trên trình duyệt

Đây là đoạn văn.

Sử dụng Comment trong HTML giúp bạn tránh bị rối, đồng thời nếu mã HTML có lỗi thì cũng dễ dàng cho việc tìm kiếm để chỉnh sửa hơn. Ví dụ:

<!– Dòng này không được hiển thị
<img border=”0″ src=”pic_mountain.jpg” alt=”Mountain”>
–>

Comment có điều kiện

Bạn có thể thêm một số chú thích có điều kiện trong HTML như sau:

<!–[if IE 9]>
…. some HTML here ….
<![endif]–>

Chú thích có điều kiện xác định các thẻ HTML chỉ được hỗ trợ trên trình duyệt IE.

Định dạng HTML với CSS

CSS là viết tắt của Cascading Style Sheets. CSS mô tả các phần tử HTML được hiển thị như thế nào trên màn hình, giấy hoặc trên các phương tiện khác.

CSS tiết kiệm rất nhiều công việc. Nó có thể kiểm soát bố cục của nhiều webpage cùng một lúc. CSS có thể được thêm vào các phần tử HTML theo 3 cách:

· Inline – bằng cách sử dụng thuộc tính style trong các phần tử HTML

· Internal – bằng cách sử dụng một phần tử <style> trong phần <head>

· External – bằng cách sử dụng tệp CSS bên ngoài

Cách phổ biến nhất để thêm CSS là tạo ra các file CSS riêng biệt. Tuy nhiên trong ví dụ dưới đây, để bạn dễ hình dung thì chúng ta sẽ áp dụng hai cách đó là Inline và Internal.

Inline CSS

Inline CSS được sử dụng để áp dụng định dạng riêng cho một phần tử HTML duy nhất. Inline CSS sử dụng thuộc tính style của một phần tử HTML.

Ví dụ dưới đây đặt màu văn bản của phần tử <h1> thành màu xanh lam:

<h1 style=”color:blue;”>This is a Blue Heading</h1>

Internal CSS

Internal CSS được sử dụng để xác định kiểu cho một trang HTML. Internal CSS được định nghĩa trong phần <head> của một trang HTML, bên trong một phần tử <style>:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
body {background-color: powderblue;}
h1 {color: blue;}
p {color: red;}
</style>
</head>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>

External CSS

External CSS được sử dụng để định dạng cho nhiều trang HTML. Với External CSS, bạn có thể thay đổi giao diện của toàn bộ trang web, bằng cách thay đổi một tập tin.

Để sử dụng External CSS, thêm liên kết vào nó trong phần <head> của trang HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<link rel=”stylesheet” href=”styles.css”>
</head>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>

External CSS có thể được viết bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào. File này không được chứa bất kỳ mã HTML nào và phải được lưu với một phần mở rộng .css. File “styles.css” có dạng như sau:

body {
background-color: powderblue;
}
h1 {
color: blue;
}
p {
color: red;
}

CSS Fonts

· Thuộc tính color trong CSS xác định màu văn bản sẽ được sử dụng.

· Thuộc tính font-family trong CSS xác định phông chữ được sử dụng.

· Thuộc tính font-size trong CSS xác định kích thước chữ sẽ được sử dụng.

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
h1 {
color: blue;
font-family: verdana;
font-size: 300%;
}
p {
color: red;
font-family: courier;
font-size: 160%;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>

CSS Border

Thuộc tính Border định nghĩa một đường viền xung quanh một phần tử HTML:

p {
border: 1px solid powderblue;
}

CSS Padding

Thuộc tính Padding xác định khoảng đệm (khoảng trống) giữa văn bản và đường viền:

p {
border: 1px solid powderblue;
padding: 30px;
}

CSS Margin

Thuộc tính Margin định nghĩa một lề (khoảng trắng) bên ngoài:

p {
border: 1px solid powderblue;
margin: 50px;
}

Thuộc tính id

Để xác định định dạng cụ thể cho phần tử đặc biệt, thêm một thuộc tính id vào phần tử:

<p id=”p01″>I am different</p>

Sau đó xác định một phong cách cho các phần tử với id cụ thể:

#p01 {
color: blue;
}

Lưu ý: Id của một phần tử phải là duy nhất trong một trang.
Thuộc tính class

Để xác định định dạng cho loại phần tử đặc biệt, thêm một thuộc tính class vào phần tử:

<p class=”error”>I am different</p>

Sau đó xác định định dạng cho các phần tử với một class cụ thể:

p.error {
color: red;
}

Tham khảo thêm về External

External CSS có thể được tham chiếu với một URL đầy đủ hoặc với một đường dẫn liên quan đến trang web hiện tại.

<link rel=”stylesheet” href=”https://www.w3schools.com/html/styles.css”>

Ví dụ dưới đây liên kết đến một bảng định kiểu nằm trong thư mục html trên trang web hiện tại:

<link rel=”stylesheet” href=”/html/styles.css”>

Ví dụ dưới đây liên kết đến một bảng định dạng nằm trong cùng thư mục với trang hiện tại:

<link rel=”stylesheet” href=”styles.css”>

Tổng kết

· Sử dụng thẻ style cho inline CSS.

· Sử dụng phần tử <style> để xác định internal CSS.

· Sử dụng phần tử <link> để tham khảo một tệp external CSS.

· Sử dụng phần tử <head> để lưu trữ các phần tử <style> và <link>.

· Sử dụng thuộc tính color cho màu văn bản.

· Sử dụng thuộc tính font-family cho phông chữ văn bản.

· Sử dụng thuộc tính font-size cho các kích thước văn bản.

· Sử dụng thuộc tính border để định dạng đường viền.

· Sử dụng thuộc tính padding cho không gian bên trong đường viền.

· Sử dụng thuộc tính margin cho không gian ngoài đường viền.

	Thẻ
	Mô tả

	<style>
	định dạng cho tệp tin HTML

	<link>
	định nghĩa liên kết giữa tài liệu và tài nguyên bên ngoài


Liên kết – Siêu liên kết trong HTML

Liên kết trong HTML được gọi là siêu liên kết. Bạn có thể nhấp vào liên kết và chuyển đến một trang khác. Khi bạn di chuyển chuột qua liên kết, mũi tên chuột sẽ chuyển thành kí hiệu bàn tay nhỏ.

Lưu ý: Một liên kết không phải là văn bản. Nó có thể là một hình ảnh hoặc bất kỳ phần tử HTML nào.
Cú pháp liên kết trong HTML

Trong HTML, các liên kết được định nghĩa với thẻ <a>:

<a href=”url”>link text</a>

Ví dụ:

<a href=”https://www.w3schools.com/html/”>Visit our HTML tutorial</a>

Thuộc tính href xác định địa chỉ đích (https://www.w3schools.com/html/) của liên kết. Văn bản liên kết là phần hiển thị. Nhấp vào văn bản liên kết sẽ trỏ đến đường link đích.

Lưu ý: Nếu không có dấu gạch chéo ở các địa chỉ con, bạn có thể tạo ra hai yêu cầu tới máy chủ. Nhiều máy chủ sẽ tự động thêm một dấu gạch chéo tới địa chỉ, và sau đó tạo ra một yêu cầu mới.
Local Links

Ví dụ trên đã sử dụng URL đầy đủ. Local Links (liên kết đến cùng một trang web) được chỉ định với một URL tương đối (không có http://www ….).

Ví dụ:

<a href=”html_images.asp”>HTML Images</a>

Màu sắc liên kết trong HTML

Theo mặc định, các liên kết sẽ xuất hiện như sau trong tất cả các trình duyệt:

· Môt liên kết chưa được nhấp chuột sẽ được gạch dưới và có màu xanh.

· Môt liên kết đã được nhấp chuột sẽ được gạch dưới và có màu tím.

· Môt liên kết đang hoạt động sẽ được gạch dưới và có màu đỏ.

Bạn có thể thay đổi màu mặc định, bằng cách sử dụng các styles như sau:

<style>
a:link {
color: green;
background-color: transparent;
text-decoration: none;
}

a:visited {
color: pink;
background-color: transparent;
text-decoration: none;
}

a:hover {
color: red;
background-color: transparent;
text-decoration: underline;
}

a:active {
color: yellow;
background-color: transparent;
text-decoration: underline;
}
</style>

Liên kết trong HTML – thuộc tính target

Thuộc tính target xác định vị trí mở tài liệu được liên kết. Thuộc tính target có thể có một trong các giá trị sau:

· _blank – Mở tài liệu được liên kết trong một cửa sổ hoặc tab mới

· _self – Mở tài liệu được liên kết trong cùng một cửa sổ / tab khi nó được nhấp vào (mặc định)

· _parent – Mở tài liệu được liên kết trong khung cha

· _top – Mở tài liệu được liên kết trong toàn phần cửa sổ

· Framename – Mở tài liệu được liên kết trong một khung có tên

Ví dụ dưới sẽ mở tài liệu được liên kết trong một cửa sổ / tab trình duyệt mới:

<a href=”https://www.w3schools.com/” target=”_blank”>Visit W3Schools!</a>

Mẹo: Nếu trang web của bạn bị khóa trong một khung, bạn có thể sử dụng target = “_ top” để thoát ra khỏi khung:

<a href=”https://www.w3schools.com/html/” target=”_top”>HTML5 tutorial!</a>

Link trong HTML – Link ảnh

Thông thường, link trong ảnh được sử dụng như sau:

<a href=”default.asp”>
<img src=”smiley.gif” alt=”HTML tutorial” style=”width:42px;height:42px;border:0;”>
</a>

Lưu ý: border:0; được thêm vào để ngăn phiên bản IE9 trở về trước hiển thị một đường viền xung quanh hình ảnh (khi hình ảnh là một liên kết).
Link trong HTML – tạo dấu trang

Bookmarks (dấu trang) được sử dụng để cho phép độc giả chuyển sang các phần cụ thể của trang web. Dấu trang có thể hữu ích nếu trang web của bạn dài.

Để tạo dấu trang, trước tiên bạn phải tạo bookmark, và sau đó thêm liên kết vào nó. Khi liên kết được nhấp, trang sẽ di chuyển đến vị trí có dấu trang.

Đầu tiên, tạo một bookmark với thuộc tính id:

<h2 id=”C4″>Chapter 4</h2>

Sau đó, thêm liên kết vào dấu trang (“Jump to Chapter 4”), từ bên trong cùng một trang:

<a href=”#C4″>Jump to Chapter 4</a>

Hoặc thêm liên kết vào dấu trang (“Jump to Chapter 4”), từ một trang khác:

<a href=”html_demo.html#C4″>Jump to Chapter 4</a>

Đường dẫn bên ngoài

Các trang bên ngoài có thể được tham chiếu với một URL đầy đủ hoặc với một đường dẫn liên quan đến trang web hiện tại. Ví dụ dưới sử dụng một URL đầy đủ để liên kết đến một trang web:

<a href=”https://www.w3schools.com/html/default.asp”>HTML tutorial</a>

Ví dụ dưới liên kết đến một trang nằm trong thư mục html trên trang web hiện tại:

<a href=”/html/default.asp”>HTML tutorial</a>

Ví dụ này liên kết đến một trang nằm trong cùng thư mục với trang hiện tại:

<a href=”default.asp”>HTML tutorial</a>

Tổng kết

· Sử dụng thẻ <a> để xác định liên kết

· Sử dụng thuộc tính href để xác định địa chỉ liên kết

· Sử dụng thuộc tính target để xác định vị trí mở tài liệu được liên kết

· Sử dụng thẻ <img> (bên trong thẻ <a>) để sử dụng hình ảnh làm liên kết

· Sử dụng thuộc tính id (id = “value”) để xác định dấu trang trong một trang

· Sử dụng thuộc tính href (href = “# value”) để liên kết tới dấu trang

Cú pháp hình ảnh trong HTML

Trong HTML, hình ảnh được định nghĩa bằng thẻ <img>. Thẻ <img> trống, chỉ chứa các thuộc tính, và không có thẻ đóng.

Thuộc tính src xác định URL (địa chỉ web) của hình ảnh:

<img src=”url” alt=”some_text” style=”width:width;height:height;”>

Thuộc tính alt

Thuộc tính alt cung cấp một văn bản thay thế cho một hình ảnh, nếu người dùng vì một lý do nào đó không thể xem nó (do kết nối chậm, lỗi trong thuộc tính src hoặc nếu người dùng sử dụng trình đọc màn hình).

Nếu một trình duyệt không thể tìm thấy một hình ảnh, nó sẽ hiển thị giá trị của thuộc tính alt:

<img src=”wrongname.gif” alt=”HTML5 Icon” style=”width:128px;height:128px;”>

Thuộc tính alt là bắt buộc. Một trang web sẽ không xác nhận hợp lệ mà không có thuộc tính này.

Trình đọc màn hình trong HTML

Trình đọc màn hình là một chương trình phần mềm đọc mã HTML, chuyển đổi văn bản và cho phép người dùng “lắng nghe” nội dung. Trình đọc màn hình rất hữu ích cho những người khiếm thị hoặc người khiếm thị.

Kích thước hình ảnh – Chiều dài và chiều rộng

Bạn có thể sử dụng thuộc tính style để xác định chiều rộng và chiều cao của một hình ảnh. Các giá trị được xác định bằng pixel (sử dụng px sau giá trị):

<img src=”html5.gif” alt=”HTML5 Icon” style=”width:128px;height:128px;”>

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các thuộc tính width và height. Ở đây, các giá trị được mặc định theo pixel:

<img src=”html5.gif” alt=”HTML5 Icon” width=”128″ height=”128″>

Lưu ý: Luôn khai báo độ rộng và chiều cao của hình ảnh. Nếu chiều rộng và chiều cao không được xác định, trang sẽ nhấp nháy trong khi tải hình ảnh.

Thuộc tính Width và Height hay Style

Cả hai thuộc tính width, height và style đều có giá trị trong HTML5. Tuy nhiên, tốt hơn hết bạn nên sử dụng thuộc tính style. Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
img {
width:100%;
}
</style>
</head>
<body>

<img src=”html5.gif” alt=”HTML5 Icon” style=”width:128px;height:128px;”>
<img src=”html5.gif” alt=”HTML5 Icon” width=”128″ height=”128″>

</body>
</html>

Hình ảnh trong thư mục khác

Nếu không được khai báo, trình duyệt sẽ tìm kiếm hình ảnh trong cùng một thư mục với trang web. Tuy nhiên, cách phổ biến là lưu trữ hình ảnh trong một thư mục con. Sau đó, bạn phải khai báo tên thư mục trong thuộc tính src:

<img src=”/images/html5.gif” alt=”HTML5 Icon” style=”width:128px;height:128px;”>

Hình ảnh ở máy chủ khác

Một số trang web giữ hình ảnh của trên kho lưu trữ, hoặc trang web khác. Trên thực tế, bạn có thể truy cập hình ảnh từ bất kỳ địa chỉ web nào:

<img src=”https://www.w3schools.com/images/w3schools_green.jpg” alt=”W3Schools.com”>

Hình ảnh động

Hình động có đuôi .gif:

<img src=”programming.gif” alt=”Computer Man” style=”width:48px;height:48px;”>

Lưu ý rằng cú pháp chèn hình ảnh động không khác gì những hình ảnh bình thường.

Sử dụng hình ảnh với đường dẫn

Để sử dụng hình ảnh với đường dẫn, bạn chỉ cần dùng thẻ <img> bên trong thẻ <a>:

<a href=”default.asp”>
<img src=”smiley.gif” alt=”HTML tutorial” style=”width:42px;height:42px;border:0;”>
</a>

Lưu ý: border:0; được thêm vào để ngăn phiên bản IE trở về trước hiển thị một đường viền xung quanh hình ảnh (khi hình ảnh có chứa liên kết).

Hình ảnh nổi

Sử dụng thuộc tính float trong CSS để cho hình ảnh trôi nổi ở bên phải hoặc bên trái của văn bản:

<p><img src=”smiley.gif” alt=”Smiley face” style=”float:right;width:42px;height:42px;”>
The image will float to the right of the text.</p>

<p><img src=”smiley.gif” alt=”Smiley face” style=”float:left;width:42px;height:42px;”>
The image will float to the left of the text.</p>

Thẻ <map> trong HTML

Sử dụng thẻ <map> để xác định bản đồ hình ảnh. Bản đồ hình ảnh là một hình ảnh có các vùng có thể nhấp. Thuộc tính name của thẻ <map> được liên kết với thuộc tính usemap của <img> và tạo ra liên kết giữa hình ảnh và bản đồ.

Thẻ <map> chứa một số thẻ <area>, xác định các khu vực có thể nhấp được trong bản đồ hình ảnh:

<img src=”planets.gif” alt=”Planets” usemap=”#planetmap” style=”width:145px;height:126px;”>

<map name=”planetmap”>
<area shape=”rect” coords=”0,0,82,126″ alt=”Sun” href=”sun.htm”>
<area shape=”circle” coords=”90,58,3″ alt=”Mercury” href=”mercur.htm”>
<area shape=”circle” coords=”124,58,8″ alt=”Venus” href=”venus.htm”>
</map>

Tổng kết

· Sử dụng thẻ <img> để xác định hình ảnh

· Sử dụng thuộc tính src để xác định URL của hình ảnh

· Sử dụng thuộc tính alt để xác định một văn bản thay thế cho một hình ảnh, nếu không thể được hiển thị

· Sử dụng thuộc tính width và height để xác định kích thước của hình ảnh

· Hoặc có thể sử dụng các thuộc tính width và height trong CSS để xác định kích thước của hình ảnh

· Sử dụng thuộc tính float để cho hình ảnh trôi nổi

· Sử dụng thẻ <map> để xác định bản đồ hình ảnh

· Sử dụng thẻ <area> để xác định các khu vực có thể nhấp được trong bản đồ hình ảnh

· Sử dụng thuộc tính usemap của phần tử HTML <img> để trỏ tới một bản đồ hình ảnh

Lưu ý: Việc tải hình ảnh mất thời gian. Hình ảnh lớn có thể làm chậm trang của bạn. Vì vậy cần sử dụng hình ảnh một cách hợp lý.

Định nghĩa bảng HTML

Bảng HTML được định nghĩa với thẻ <table>. Mỗi hàng của bảng được định nghĩa bằng thẻ <tr>. Tiêu đề bảng được định nghĩa bằng thẻ <th>. Mặc định các tiêu đề bảng được in đậm và căn giữa. Một bảng dữ liệu / ô được định nghĩa bằng thẻ <td>.

Ví dụ:

<table style=”width:100%”>
<tr>
<th>Firstname</th>
<th>Lastname</th>
<th>Age</th>
</tr>
<tr>
<td>Jill</td>
<td>Smith</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td>Eve</td>
<td>Jackson</td>
<td>94</td>
</tr>
</table>

Hiển thị trên trình duyệt

	Firstname
	Lastname
	Age

	Jill
	Smith
	50

	Eve
	Jackson
	94


Lưu ý: Các phần tử <td> là các bộ chứa dữ liệu của bảng. Chúng có thể chứa tất cả các loại phần tử HTML; văn bản, hình ảnh, danh sách, các bảng biểu khác …

Bảng trong HTML – thêm Border

Nếu bạn không khai báo đường viền cho bảng, nó sẽ được hiển thị mà không có đường viền.

Thuộc tính border được thiết lập bằng cách sử dụng CSS:

table, th, td {
border: 1px solid black;
}

Bạn nên khai báo thuộc tính border cho cả bảng và các ô của bảng.
Bảng trong HTML – Collapsed Borders

Thuộc tính border-collapse xác định đường viền của table có tách biệt ra hay không.

table, th, td {
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}

Bảng trong HTML – thêm Padding cho ô

Thuộc tính padding cho ô xác định khoảng cách giữa nội dung trong ô và đường viền bao quanh. Nếu bạn không khai báo padding, các ô trong bảng sẽ hiển thị mà không có padding.

th, td {
padding: 15px;
}

Bảng trong HTML – căn trái tiêu đề

Mặc định các tiêu đề bảng được in đậm và căn giữa. Để căn trái tiêu đề của bảng, sử dụng thuộc tính text-align như sau:

th {
text-align: left;
}

Bảng trong HTML – thêm Border Spacing

Border Spacing xác định khoảng cách giữa các ô. Để đặt khoảng cách đường viền cho bảng, sử dụng thuộc tính border-spacing:

table {
border-spacing: 5px;
}

Lưu ý: nếu bảng sử dụng collapsed borders, thuộc tính border-spacing sẽ không có hiệu lực.
Bảng trong HTML – các ô mở rộng nhiều cột

Sử dụng thuộc tính colspan để tạo một ô dài hơn một cột:

<table style=”width:100%”>
<tr>
<th>Name</th>
<th colspan=”2″>Telephone</th>
</tr>
<tr>
<td>Bill Gates</td>
<td>55577854</td>
<td>55577855</td>
</tr>
</table>

Bảng trong HTML – các ô được kéo dài nhiều hàng

Sử dụng thuộc tính rowspan để tạo một ô dài hơn một hàng:

<table style=”width:100%”>
<tr>
<th>Name:</th>
<td>Bill Gates</td>
</tr>
<tr>
<th rowspan=”2″>Telephone:</th>
<td>55577854</td>
</tr>
<tr>
<td>55577855</td>
</tr>
</table>

Bảng trong HTML – thêm chú thích

Sử dụng thẻ <caption> để thêm chú thích vào một bảng:

<table style=”width:100%”>
<caption>Monthly savings</caption>
<tr>
<th>Month</th>
<th>Savings</th>
</tr>
<tr>
<td>January</td>
<td>$100</td>
</tr>
<tr>
<td>February</td>
<td>$50</td>
</tr>
</table>

Lưu ý: Thẻ <caption> phải được chèn ngay sau thẻ <table>.

Định dạng đặc biệt cho bảng

Thêm một thuộc tính id để định nghĩa định dạng đặc biệt cho bảng:

<table id=”t01″>
<tr>
<th>Firstname</th>
<th>Lastname</th>
<th>Age</th>
</tr>
<tr>
<td>Eve</td>
<td>Jackson</td>
<td>94</td>
</tr>
</table>

Và bạn có thể định nghĩa một định dạng đặc biệt cho bảng này:

table#t01 {
width: 100%;
background-color: #f1f1c1;
}

Một số style khác có thể thêm vào:

table#t01 tr:nth-child(even) {
background-color: #eee;
}
table#t01 tr:nth-child(odd) {
background-color: #fff;
}
table#t01 th {
color: white;
background-color: black;
}

Tổng kết

· Sử dụng thẻ <table> để xác định một bảng

· Sử dụng thẻ <tr> để xác định một hàng của bảng

· Sử dụng thẻ <td> để xác định dữ liệu bảng

· Sử dụng thẻ <th> để xác định một tiêu đề bảng

· Sử dụng thẻ <caption> để xác định một chú thích bảng

· Sử dụng thuộc tính border để xác định đường viền

· Sử dụng thuộc tính border-collapse để thu gọn các đường viền của ô

· Sử dụng thuộc tính padding để thêm khoảng cách vào các ô

· Sử dụng thuộc tính text-align để căn chỉnh văn bản trong ô

· Sử dụng thuộc tính border-spacing để thiết lập khoảng cách giữa các ô

· Sử dụng thuộc tính colspan để tạo một ô dài nhiều cột

· Sử dụng thuộc tính rowspan để tạo một ô dài nhiều hàng

· Sử dụng thuộc tính id để xác định một bảng đặc biệt

Thẻ Table trong HTML

	Thẻ
	Mô tả

	<table>
	định nghĩa một bảng

	<th>
	định nghĩa ô tiêu đề trong bảng

	<tr>
	định nghĩa hàng trong bảng

	<td>
	định nghĩa ô trong bảng

	<caption>
	xác định chú thích bảng

	<colgroup>
	chỉ định nhóm của một hoặc nhiều cột trong định dạng của bảng

	<col>
	chỉ định thuộc tính cột cho mỗi cột trong một phần tử <colgroup>

	<thead>
	các nhóm nội dung tiêu đề trong một bảng

	<tbody>
	nhóm nội dung phần thân trong một bảng

	<tfoot>
	các nhóm nội dung chân trang trong bảng


Danh sách không theo thứ tự trong HTML

Một danh sách không theo thứ tự bắt đầu bằng thẻ <ul>. Mỗi mục trong danh sách bắt đầu bằng thẻ <li>. Mặc định các mục trong danh sách sẽ được đánh dấu bằng dấu đầu dòng (vòng tròn đen nhỏ):

<ul>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>
</ul>

Hiển thị trên trình duyệt

· Coffee

· Tea

· Milk

Danh sách không theo thứ tự – đánh dấu các mục

Thuộc tính list-style-type sử dụng để định dạng danh sách các mục được đánh dấu.

	Giá trị
	Mô tả

	disc
	thiết lập các mục trong danh sách dạng bullet (mặc định)

	circle
	thiết lập các mục trong danh sách dạng vòng tròn

	square
	thiết lập các mục trong danh sách dạng hình vuông

	none
	các mục trong danh sách không được đánh dấu


 

Ví dụ – disc
<ul style=”list-style-type:disc”>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>
</ul>

Hiển thị trên trình duyệt

· Coffee

· Tea

· Milk

Ví dụ – circle
<ul style=”list-style-type:circle”>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>
</ul>

Hiển thị trên trình duyệt

· Coffee

· Tea

· Milk

Ví dụ – square
<ul style=”list-style-type:square”>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>
</ul>

Hiển thị trên trình duyệt

· Coffee

· Tea

· Milk

Ví dụ – none
<ul style=”list-style-type:none”>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>
</ul>

Hiển thị trên trình duyệt

· Coffee

· Tea

· Milk

Danh sách theo tứ tự trong HTML

Một danh sách được sắp xếp theo tứ tự bắt đầu với thẻ <ol>. Mỗi mục trong danh sách bắt đầu bằng thẻ <li>. Danh sách các mục sẽ được đánh dấu bằng số theo mặc định:

<ol>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>
</ol>

Hiển thị trên trình duyệt

1. Coffee

2. Tea

3. Milk

Danh sách theo tứ tự trong HTML – thuộc tính type

Thuộc tính type của thẻ <ol>, định nghĩa kiểu đánh dấu mục liệt kê:

	Type
	Mô tả

	type=”1″
	danh sách các mục sẽ được đánh số (mặc định)

	type=”A”
	các mục liệt kê sẽ được đánh bằng chữ hoa

	type=”a”
	danh sách các mục sẽ được đánh với chữ thường

	type=”I”
	danh sách các mục sẽ được đánh bằng chữ số La Mã hoa

	type=”i”
	danh sách các mục sẽ được đánhbằng chữ số La Mã thường


Dạng số:
<ol type=”1″>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>
</ol>

Hiển thị trên trình duyệt

1. Coffee

2. Tea

3. Milk

Chữ in hoa:
<ol type=”A”>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>
</ol>

Hiển thị trên trình duyệt

A. Coffee

B. Tea

C. Milk

Chữ thường:
<ol type=”a”>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>
</ol>

Hiển thị trên trình duyệt

a. Coffee

b. Tea

c. Milk

Chữ hoa số La Mã:
<ol type=”I”>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>
</ol>

Hiển thị trên trình duyệt

I. Coffee

II. Tea

III. Milk

Chữ thường số La Mã:
<ol type=”i”>
<li>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>
</ol>

Hiển thị trên trình duyệt

i. Coffee

ii. Tea

iii. Milk

Danh sách mô tả trong HTML

HTML cũng hỗ trợ danh sách mô tả. Danh sách mô tả là danh sách các thuật ngữ, kèm theo mô tả của từng thuật ngữ. Thẻ <dl> xác định danh sách mô tả, thẻ <dt> định nghĩa từ (tên), và thẻ <dd> mô tả từng thuật ngữ:

<dl>
<dt>Coffee</dt>
<dd>- black hot drink</dd>
<dt>Milk</dt>
<dd>- white cold drink</dd>
</dl>

Hiển thị trên trình duyệt

Coffee

– black hot drink

Milk

– white cold drink

Danh sách lồng nhau trong HTML

Danh sách có thể được lồng nhau:

<ul>
<li>Coffee</li>
<li>Tea
<ul>
<li>Black tea</li>
<li>Green tea</li>
</ul>
</li>
<li>Milk</li>
</ul>

Hiển thị trên trình duyệt

· Coffee

· Tea

· Black tea

· Green tea

· Milk

Lưu ý: Các mục trong danh sách có thể chứa danh sách mới và các phần tử HTML khác như hình ảnh và liên kết, v.v.
Horizontal Lists

Danh sách HTML có thể được tạo định dạng bằng nhiều cách khác nhau với CSS. Một cách phổ biến là sắp xếp một danh sách theo chiều ngang, để tạo ra một menu:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
ul {
list-style-type: none;
margin: 0;
padding: 0;
overflow: hidden;
background-color: #333333;
}

li {
float: left;
}

li a {
display: block;
color: white;
text-align: center;
padding: 16px;
text-decoration: none;
}

li a:hover {
background-color: #111111;
}
</style>
</head>
<body>

<ul>
<li><a href=”#home”>Home</a></li>
<li><a href=”#news”>News</a></li>
<li><a href=”#contact”>Contact</a></li>
<li><a href=”#about”>About</a></li>
</ul>

</body>
</html>

Tổng kết

· Sử dụng thẻ <ul> để xác định một danh sách không có thứ tự

· Sử dụng thuộc tính list-style-type để xác định điểm đánh dấu danh sách

· Sử dụng thẻ <ol> để xác định danh sách theo thứ tự

· Sử dụng thuộc tính type để xác định kiểu đánh số

· Sử dụng thẻ <li> để xác định một mục trong danh sách

· Sử dụng thẻ <dl> để xác định danh sách mô tả

· Sử dụng thẻ <dt> để xác định thuật ngữ mô tả

· Sử dụng thẻ <dd> để mô tả thuật ngữ trong một danh sách mô tả

· Danh sách có thể được lồng bên trong các danh sách

· Các mục trong danh sách có thể chứa các phần tử HTML khác

· Sử dụng thuộc tính float:left hoặc display:inline để hiển thị danh sách theo chiều ngang

Các thẻ list trong HTML

	Thẻ
	Mô tả

	<ul>
	xác định một danh sách không có thứ tự

	<ol>
	xác định một danh sách theo thứ tự

	<li>
	xác định một mục trong danh sách

	<dl>
	xác định danh sách mô tả

	<dt>
	dịnh nghĩa thuật ngữ trong danh sách mô tả

	<dd>
	mô tả thuật ngữ trong danh sách mô tả


Phần tử Block-level

Một phần tử block-level luôn bắt đầu trên một dòng mới và chiếm toàn bộ chiều rộng (trải rộng ra bên trái và bên phải). Phần tử <div> là phần tử block-level.

Ví dụ về các phần tử block-level:

· <div>

· <h1> – <h6>

· <p>

· <form>

Phần tử Inline

Một phần tử inline không bắt đầu trên một dòng mới và chỉ chiếm nhiều chiều rộng nếu cần. Ví dụ về phần tử inline:

· <span>

· <a>

· <img>

Phần tử <div>

Phần tử <div> thường được sử dụng như một vùng chứa cho các phần tử HTML khác. Phần tử <div> không bắt buộc phải có thuộc tính, nhưng phổ biến có style và class.

Khi được sử dụng cùng với CSS, phần tử <div> có thể dùng để định dạng cho khối nội dung:

<div style=”background-color:black;color:white;padding:20px;”>
<h2>London</h2>
<p>London is the capital city of England. It is the most populous city in the United Kingdom, with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.</p>
</div>

Hiển thị trên trình duyệt

London

London is the capital city of England. It is the most populous city in the United Kingdom, with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.

Phần tử <span>

Phần tử <span> thường được sử dụng làm vùng chứa cho một số văn bản. Phần tử <span> không bắt buộc có thuộc tính, nhưng phổ biến có style và class.

Khi được sử dụng cùng với CSS, phần tử <span> có thể dùng để định dạng các phần của văn bản:

<h1>My <span style=”color:red”>Important</span> Heading</h1>

Hiển thị trên trình duyệt

My Important Heading

Các thẻ nhóm trong HTML

	Thẻ
	Mô tả

	<div>
	định nghĩa một phần trong tài liệu (block-level)

	<span>
	định nghĩa một phần trong tài liệu (inline)


Cách dùng thuộc tính class trong HTML

Thuộc tính class cho phép bạn sử dụng một hoặc nhiều class trên một thẻ. Ví dụ dưới đây có ba phần tử <div> trỏ đến cùng một class:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
div.cities {
background-color: black;
color: white;
margin: 20px 0 20px 0;
padding: 20px;
}
</style>
</head>
<body>

<div class=”cities”>
<h2>London</h2>
<p>London is the capital of England. It is the most populous city in the United Kingdom, with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.</p>
</div>

<div class=”cities”>
<h2>Paris</h2>
<p>Paris is the capital and most populous city of France.</p>
</div>

<div class=”cities”>
<h2>Tokyo</h2>
<p>Tokyo is the capital of Japan, the center of the Greater Tokyo Area,
and the most populous metropolitan area in the world.</p>
</div>

</body>
</html>
[image: image6.png]London

London is the capital of England. It is the most populous city in the United Kingdom, with a metropolitan area of
over 13 million inhabitants.

Standing on the River Thames, London has been a major settlement for two millennia, its history going back to its
founding by the Romans, who named it Londinium.
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Paris is the capital and most populous city of France.

Situated on the Seine River, it is at the heart of the Tle-de-France region, also known as the région parisienne.

Within its metropolitan area is one of the largest population centers in Europe, with over 12 million inhabitants.
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Tokyo is the capital of Japan, the center of the Greater Tokyo Area, and the most populous metropolitan area in
the world.

Itis the seat of the Japanese government and the Imperial Palace, and the home of the Japanese Imperial Family.

The Tokyo prefecture is part of the world's most populous metropolitan area with 38 million people and the world's
largest urban economy.





Cách dùng thuộc tính class cho phần tử nội tuyến

Thuộc tính class cũng có thể được sử dụng cho các phần tử inline (nội tuyến):

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
span.note {
font-size: 120%;
color: red;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>My <span class=”note”>Important</span> Heading</h1>
<p>This is some <span class=”note”>important</span> text.</p>

</body>
</html>

 Cú pháp iframe

Iframe trong HTML được định nghĩa bằng thẻ <iframe>:

<iframe src=”URL”></iframe>

Thuộc tính src xác định URL (địa chỉ web) của trang khung nội tuyến.

Iframe – cài đặt chiều rộng và chiều cao

Sử dụng các thuộc tính height và width để xác định kích thước của khung iframe. Các giá trị thuộc tính được mặc định là pixels, nhưng cũng có thể là phần trăm (như “80%”).

Ví dụ:

<iframe src=”demo_iframe.htm” height=”200″ width=”300″></iframe>

Iframe – loại bỏ đường viền

Theo mặc định, khung iframe có một đường viền xung quanh nó. Để xoá đường viền, hãy thêm thuộc tính style và sử dụng thuộc tính border trong CSS:

<iframe src=”demo_iframe.htm” style=”border:none;”></iframe>

Với CSS, bạn cũng có thể thay đổi kích thước, kiểu dáng và màu sắc của đường viền của khung iframe:

<iframe src=”demo_iframe.htm” style=”border:2px solid grey;”></iframe>

Iframe – target cho đường link

Một khung iframe có thể được sử dụng làm khung target cho một liên kết. Thuộc tính target của liên kết phải tham khảo thuộc tính name của khung iframe:

<iframe src=”demo_iframe.htm” name=”iframe_a”></iframe>

<p><a href=”https://www.w3schools.com” target=”iframe_a”>W3Schools.com</a></p>

Thẻ iframe trong HTML

	Thẻ
	Mô tả

	<iframe>
	định nghĩa một khung nội tuyến


 JavaScript có thể thêm khả năng tương tác cho trang web của bạn. Ví dụ:

<h1>My First JavaScript</h1>

<button type=”button”
onclick=”document.getElementById(‘demo’).innerHTML = Date()”>
Click me to display Date and Time.</button>

<p id=”demo”></p>

Thẻ <script> trong HTML

Thẻ <script> được sử dụng để xác định một kịch bản client-side (JavaScript). Phần tử <script> có chứa các câu lệnh script, hoặc nó chỉ đến một tệp kịch bản bên ngoài thông qua thuộc tính src.

Các ứng dụng phổ biến cho JavaScript là thao tác với hình ảnh, xác nhận mẫu và thay đổi nội dung động.

Để chọn một phần tử HTML, JavaScript rất thường sử dụng phương thức document.getElementById (id). Ví dụ JavaScript này viết “Hello JavaScript!” thành một phần tử HTML với id = “demo”:

<script>
document.getElementById(“demo”).innerHTML = “Hello JavaScript!”;
</script>

Trải nghiệm JavaScript

Dưới đây là một số ví dụ về những gì JavaScript có thể được ứng dụng:

JavaScript thay đổi nội dung HTML
document.getElementById(“demo”).innerHTML = “Hello JavaScript!”;

JavaScript thay đổi định dạng HTML
document.getElementById(“demo”).style.fontSize = “25px”;
document.getElementById(“demo”).style.color = “red”;
document.getElementById(“demo”).style.backgroundColor = “yellow”;

JavaScript thay đổi thuộc tính trong HTML
document.getElementById(“image”).src = “picture.gif”;

Thẻ <noscript> trong HTML

Thẻ <noscript> được sử dụng để cung cấp nội dung thay thế cho người dùng đã tắt tập lệnh trong trình duyệt của họ hoặc có trình duyệt không hỗ trợ tập lệnh client-side:

<script>
document.getElementById(“demo”).innerHTML = “Hello JavaScript!”;
</script>

<noscript>Sorry, your browser does not support JavaScript!</noscript>

Thẻ Script trong HTML

	Thẻ
	Mô tả

	<script>
	xác định một kịch bản client-side

	<noscript>
	xác định một nội dung thay thế cho người dùng không hỗ trợ tập lệnh client-side


Phần tử <head> trong HTML

Phần tử <head> là một vùng chứa cho siêu dữ liệu (metadata) và được đặt giữa thẻ <html> và <body>. Siêu dữ liệu HTML là dữ liệu về tài liệu HTML. Siêu dữ liệu không được hiển thị.

Siêu dữ liệu thường xác định tiêu đề tài liệu, tập hợp ký tự, định dạng, liên kết, tập lệnh, và các thông tin meta khác. Các thẻ sau đây mô tả siêu dữ liệu: <title>, <style>, <meta>, <link>, <script> và <base>.

Phần tử <title> trong HTML

Phần tử <title> xác định tiêu đề của tài liệu và được yêu cầu trong tất cả các tài liệu HTML / XHTML. Phần tử <title>:

· Định nghĩa một tiêu đề trong tab trình duyệt

· Cung cấp một tiêu đề trang khi thêm vào mục yêu thích

· Hiển thị tiêu đề cho trang trong kết quả công cụ tìm kiếm

Ví dụ đơn giản về tài liệu HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
<title>Page Title</title>
</head>

<body>
The content of the document……
</body>

</html>

Phần tử <style> trong HTML

Phần tử <style> được sử dụng để xác định định dạng cho một trang HTML:

<style>
body {background-color: powderblue;}
h1 {color: red;}
p {color: blue;}
</style>

Phần tử <link> trong HTML

Phần tử <link> được sử dụng để liên kết đến các trang với định dạng bên ngoài:

<link rel=”stylesheet” href=”mystyle.css”>

Phần tử <meta> trong HTML

Phần tử <meta> được sử dụng để chỉ định bộ ký tự nào được sử dụng, mô tả trang, từ khoá, tác giả và các siêu dữ liệu khác.

Siêu dữ liệu được sử dụng bởi các trình duyệt (cách hiển thị nội dung), bởi các công cụ tìm kiếm (từ khoá) và các dịch vụ web khác.

Xác định bộ ký tự sử dụng:
<meta charset=”UTF-8″>

Xác định mô tả trang web của bạn:
<meta name=”description” content=”Free Web tutorials”>

Xác định từ khoá cho công cụ tìm kiếm:
<meta name=”keywords” content=”HTML, CSS, XML, JavaScript”>

Xác định tác giả của một trang:
<meta name=”author” content=”John Doe”>

Làm mới tài liệu sau 30 giây:
<meta http-equiv=”refresh” content=”30″>

Ví dụ về thẻ <meta>

<meta charset=”UTF-8″>
<meta name=”description” content=”Free Web tutorials”>
<meta name=”keywords” content=”HTML,CSS,XML,JavaScript”>
<meta name=”author” content=”John Doe”>

Thiết lập Viewport

HTML5 giới thiệu phương pháp cho phép các nhà thiết kế web kiểm soát khung nhìn viewport, thông qua thẻ <meta>. Chế độ xem là vùng có thể nhìn thấy của người dùng trong một trang web. Nó khác với thiết bị và sẽ nhỏ hơn trên điện thoại di động so với trên màn hình máy tính.

Bạn nên thêm phần tử <meta> viewport dưới đây trong tất cả các trang web của bạn:

<meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1.0″>

Phần tử <meta> viewport cung cấp hướng dẫn của trình duyệt về cách kiểm soát kích thước và quy mô trang.

Phần width=device-width đặt chiều rộng của trang theo chiều rộng màn hình của thiết bị (sẽ khác nhau tùy thuộc vào thiết bị). Phần initial-scale=1.0 thiết lập mức độ phóng ban đầu khi trang được trình duyệt tải lần đầu tiên.

Dưới đây là ví dụ về trang web không có thẻ meta chế độ xem và cùng một trang web có thẻ meta chế độ xem:
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Phần tử <script> trong HTML

Phần tử <script> được sử dụng để xác định JavaScripts phía client-side. JavaScript sau viết “Hello JavaScript!” Thành một phần tử HTML với id = “demo”:

<script>
function myFunction {
document.getElementById(“demo”).innerHTML = “Hello JavaScript!”;
}
</script>

Thẻ <base> trong HTML

Phần tử <base> xác định URL cơ sở và đích cơ sở cho tất cả các URL tương đối trong một trang:

<base href=”https://www.w3schools.com/images/” target=”_blank”>

Bỏ qua <html>, <head> và <body>?

Theo tiêu chuẩn HTML5, thẻ <html>, <body> và <head> có thể được bỏ qua. Đoạn mã sau sẽ xác nhận là HTML5:

<!DOCTYPE html>
<title>Page Title</title>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

Lưu ý: tốt hơn hết không nên bỏ qua thẻ <html> và <body>. Việc bỏ các thẻ này có thể làm hỏng DOM hoặc phần mềm XML và tạo ra lỗi trong các trình duyệt cũ (IE9). Tuy nhiên, nhiều coder hiện nay cũng thường không dùng thẻ <head>.

Phần tử head trong HTML

	Thẻ
	Mô tả

	<head>
	định nghĩa thông tin về tài liệu

	<title>
	định nghĩa tiêu đề của một tài liệu

	<base>
	xác định địa chỉ mặc định hoặc đích đến mặc định cho tất cả các liên kết trên một trang

	<link>
	xác định mối quan hệ giữa một tài liệu và tài nguyên bên ngoài

	<meta>
	định nghĩa siêu dữ liệu về một tài liệu HTML

	<script>
	xác định kịch bản một client-side

	<style>
	định nghĩa định dạng cho một tài liệu


Thiết kế web Responsive là gì?

Thiết kế web Responsive giúp trang web của bạn tương thích trên tất cả các thiết bị (máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại).

Một website Reponsive được sử dụng HTML và CSS để tự co, dãn để hiển thị tốt trên mọi thiết bị như hình dưới đây:
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Tự thiết kế Reponsive

Ví dụ dưới đây là đoạn mã HTML được thiết kế reponsive:

<!DOCTYPE html>
<html lang=”en-us”>
<head>
<meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1.0″>
<style>
.city {
float: left;
margin: 5px;
padding: 15px;
max-width: 300px;
height: 300px;
border: 1px solid black;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Responsive Web Design Demo</h1>

<div class=”city”>
<h2>London</h2>
<p>London is the capital city of England.</p>
<p>It is the most populous city in the United Kingdom, with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.</p>
</div>

<div class=”city”>
<h2>Paris</h2>
<p>Paris is the capital of France.</p>
<p>The Paris area is one of the largest population centers in Europe, with more than 12 million inhabitants.</p>
</div>

<div class=”city”>
<h2>Tokyo</h2>
<p>Tokyo is the capital of Japan.</p>
<p>It is the center of the Greater Tokyo Area, and the most populous metropolitan area in the world.</p>
</div>

<div class=”city”>
<h2>New York</h2>
<p>The City of New York is the most populous city in the United States.</p>
<p>New York is an important center for international diplomacy and has been described as the cultural and financial capital of the world.</p>
</div>

</body>
</html>

Sử dụng w3.css

Một cách khác để tạo ra một thiết kế reponsive, là sử dụng reponsive style, như w3.css. W3.css giúp dễ dàng phát triển các trang web hiển thị đẹp ở mọi kích cỡ: máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại:
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Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html>
<meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1″>
<link rel=”stylesheet” href=”https://www.w3schools.com/w3css/4/w3.css”>
<body>

<div class=”w3-container w3-orange”>
<h1>W3.CSS Demo</h1>
<p>Resize this responsive page!</p>
</div>

<div class=”w3-row-padding”>

<div class=”w3-third”>
<h2>London</h2>
<p>London is the capital of England.</p>
<p>It is the most populous city in the United Kingdom,
with a metropolitan area of over 13 million inhabitants.</p>
</div>

<div class=”w3-third”>
<h2>Paris</h2>
<p>Paris is the capital of France.</p>
<p>The Paris area is one of the largest population centers in Europe,
with more than 12 million inhabitants.</p>
</div>

<div class=”w3-third”>
<h2>Tokyo</h2>
<p>Tokyo is the capital of Japan.</p>
<p>It is the center of the Greater Tokyo Area,
and the most populous metropolitan area in the world.</p>
</div>

</div>

</body>
</html>

Computer Code
<code>
x = 5;<br>
y = 6;<br>
z = x + y;
</code>

Thẻ <kbd> dùng cho lệnh nhập vào

Phần tử <kbd> đại diện cho thông tin/lệnh nhập vào từ người dùng như đầu vào bàn phím hoặc lệnh thoại. Văn bản bao quanh bởi các thẻ <kbd> thường được hiển thị trong phông chữ mặc định của trình duyệt:

<p>Save the document by pressing <kbd>Ctrl + S</kbd></p>

Hiển thị trên trình duyệt

Save the document by pressing Ctrl + S

Thẻ <samp> dùng cho chương trình xuất ra

Phần tử HTML <samp> đại diện cho đầu ra từ một chương trình hoặc hệ thống tính toán. Văn bản bao quanh bởi các thẻ <samp> thường được hiển thị trong phông chữ mặc định của trình duyệt:

<p>If you input wrong value, the program will return <samp>Error!</samp></p>

Hiển thị trên trình duyệt

If you input wrong value, the program will return Error!

Thẻ <code> dùng cho mã máy tính

Phần tử HTML <code> xác định một đoạn mã máy tính. Văn bản bao quanh bởi thẻ <code> thường được hiển thị trong phông chữ mặc định của trình duyệt:

<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>

Hiển thị trên trình duyệt

x = 5; y = 6; z = x + y;

Lưu ý phần tử <code> không bao gồm khoảng trắng và dòng ngắt. Để khắc phục điều này, bạn có thể đặt phần tử <code> bên trong một phần tử <pre>:

<pre>
<code>
x = 5;
y = 6;
z = x + y;
</code>
</pre>

Hiển thị trên trình duyệt

x = 5;

y = 6;

z = x + y;

Thẻ <var> dùng cho biến số

Phần tử HTML <var> xác định một biến. Biến có thể là một biến trong một biểu thức toán học hoặc một biến trong ngữ cảnh lập trình:

Einstein wrote: <var>E</var> = <var>mc</var><sup>2</sup>.

Hiển thị trên trình duyệt

Einstein wrote: E = mc2.

Phần tử mã máy tính trong HTML

	Thẻ
	Mô tả

	<code>
	định nghĩa mã lập trình

	<kbd>
	định nghĩa dữ liệu nhập vào từ bàn phím

	<samp>
	định nghĩa đầu ra máy tính

	<var>
	định nghĩa một biến

	<pre>
	xác định văn bản được định dạng sẵn


Các đối tượng trong HTML

Một số ký tự được lưu trữ trong HTML. Nếu bạn sử dụng các ký hiệu dấu nhỏ hơn (<) hoặc lớn hơn (>) trong văn bản, trình duyệt có thể trộn chúng với thẻ.

Các ký tự được sử dụng để hiển thị các ký tự dành riêng trong HTML.

&entity_name;
OR

&#entity_number;

Để hiển thị ký hiệu dấu nhỏ hơn (<), chúng ta phải viết: &lt; hoặc &#60;
Ưu điểm của việc sử dụng một tên đối tượng: dễ nhớ. Bất lợi khi sử dụng một tên đối tượng đó là các trình duyệt có thể không hỗ trợ tất cả các tên đối tượng.

Non-breaking Space

Một ký tự phổ biến được sử dụng trong HTML là non-breaking space: &nbsp;

Đây là khoảng trắng trong HTML – Ký tự đặc biệt được dùng nhiều nhất trong HTML. Hai từ được ngăn cách bởi một non-breaking space sẽ liền vào nhau (không chấp nhận trên một dòng mới). Điều này rất tiện dụng trong một số trường hợp.

Ví dụ:

· § 10

· 10 km/h

· 10 PM

Một cách sử dụng phổ biến khác của non-breaking space là để ngăn các trình duyệt cắt ngắn không gian trong các trang HTML.

Nếu bạn viết 10 khoảng trắng trong văn bản, trình duyệt sẽ chỉ hiển thị một khoảng trắng duy nhất. Để thêm khoảng trắng thực vào văn bản của bạn, bạn có thể sử dụng ký tự &nbsp;.

Dấu nối non-breaking (&#8209;) cho phép bạn sử dụng ký tự dấu gạch nối (-) mà không bị phá vỡ.

Một số ký tự hữu ích trong HTML

	Kết quả
	Mô tả
	Tên đối tượng
	Số đối tượng

	
	non-breaking space
	&nbsp;
	&#160;

	<
	nhỏ hơn
	&lt;
	&#60;

	>
	lớn hơn
	&gt;
	&#62;

	&
	ký tự và
	&amp;
	&#38;

	“
	ngoặc kép
	&quot;
	&#34;

	‘
	ngoặc đơn
	&apos;
	&#39;

	¢
	cent
	&cent;
	&#162;

	£
	pound
	&pound;
	&#163;

	¥
	yen
	&yen;
	&#165;

	€
	euro
	&euro;
	&#8364;

	©
	copyright
	&copy;
	&#169;

	®
	registered trademark
	&reg;
	&#174;


Lưu ý: tên đối tượng phân biệt chữ hoa chữ thường.
Kết hợp dấu phụ

Một dấu phụ là một “glyph” được thêm vào một chữ. Một số dấu như dấu huyền ( ̀) và dấu sắc ( ́) được gọi là dấu trọng âm.

Dấu phụ có thể xuất hiện cả ở trên và dưới một chữ cái, bên trong một chữ cái, và giữa hai chữ cái. Dấu phụ cũng có thể được sử dụng kết hợp với các ký tự chữ và số, để tạo ra một ký tự không có trong bộ ký tự (mã hóa) được sử dụng trong trang.

Dưới đây là vài ví dụ:

	Dấu
	Ký tự
	Xây dựng
	Kết quả

	  ̀
	a
	a&#768;
	à

	 ́
	a
	a&#769;
	á

	 ̂
	a
	a&#770;
	â

	  ̃
	a
	a&#771;
	ã

	  ̀
	O
	O&#768;
	Ò

	  ́
	O
	O&#769;
	Ó

	 ̂
	O
	O&#770;
	Ô

	  ̃
	O
	O&#771;
	Õ


Ký tự trong HTML

Nhiều biểu tượng toán học, kỹ thuật và ký hiệu tiền tệ không có trên bàn phím thông thường. Để thêm các biểu tượng đó vào một trang HTML, bạn có thể sử dụng một tên đối tượng HTML.

Nếu không có tên đối tượng nào tồn tại, bạn có thể sử dụng dạng số thực, thập phân hoặc thập lục phân. Ví dụ

<p>I will display &euro;</p>
<p>I will display &#8364;</p>
<p>I will display &#x20AC;</p>

Hiển thị trên trình duyệt

I will display €

I will display €

I will display €

Một số ký tự toán học được hỗ trợ trong HTML

	Ký tự
	Số
	Đối tượng
	Mô tả

	∀
	&#8704;
	&forall;
	mọi

	∂
	&#8706;
	&part;
	vi phân từng phần

	∃
	&#8707;
	&exist;
	tồn tại

	∅
	&#8709;
	&empty;
	tập rỗng

	∇
	&#8711;
	&nabla;
	nabla

	∈
	&#8712;
	&isin;
	thuộc

	∉
	&#8713;
	&notin;
	không thuộc

	∋
	&#8715;
	&ni;
	chứa

	∏
	&#8719;
	&prod;
	số pi

	∑
	&#8721;
	&sum;
	hàm tính tổng


Một số chữ cái Hy Lạp được hỗ trợ trong HTML

	Ký tự
	Số
	Đối tượng
	Mô tả

	 Α
	 &#913;
	 &Alpha;
	 Alpha

	 Β
	 &#914;
	 &Beta;
	 Beta

	 Γ
	 &#915;
	 &Gamma;
	 Gamma

	 Δ
	 &#916;
	 &Delta;
	 Delta

	 Ε
	 &#917;
	 &Epsilon;
	 Epsilon

	 Ζ
	 &#918;
	 &Zeta;
	Zeta


Một số đối tượng khác được hỗ trợ trong HTML

	Ký tự
	Số
	Đối tượng
	Mô tả

	 ©
	 &#169;
	 &copy;
	 copyright

	 ®
	 &#174;
	 &reg;
	 registered

	 €
	 &#8364;
	 &euro;
	 euro

	 ™
	 &#8482;
	 &trade;
	 trademark

	 ←
	 &#8592;
	 &larr;
	 mũi tên sang trái

	 ↑
	 &#8593;
	 &uarr;
	 mũi tên lên trên

	 →
	 &#8594;
	 &rarr;
	 mũi tên sang phải

	 ↓
	 &#8595;
	 &darr;
	 mũi tên xuống dưới

	 ♠
	 &#9824;
	 &spades;
	 black spade suit

	 ♣
	 &#9827;
	 &clubs;
	 black club suit

	 ♥
	 &#9829;
	 &hearts;
	 black heart suit

	 ♦
	 &#9830;
	 &diams;
	 black diamond suit


 

Thuật ngữ mã hóa ký tự

ASCII là chuẩn mã hoá ký tự đầu tiên (còn gọi là bộ ký tự). ASCII xác định 128 ký tự chữ và số khác nhau có thể được sử dụng trên internet: số (0-9), chữ cái tiếng Anh (a-z) và một số ký tự đặc biệt như! $ + – () @ <>.

ANSI (Windows-1252) là bộ ký tự gốc của Windows, hỗ trợ 256 mã ký tự khác nhau.

ISO-8859-1 là bộ ký tự mặc định cho HTML 4. Bộ ký tự này cũng hỗ trợ 256 mã ký tự khác nhau. Vì ANSI và ISO-8859-1 còn nhiều hạn chế, HTML 4 cũng hỗ trợ UTF-8.

UTF-8 (Unicode) bao gồm gần như tất cả các ký tự và biểu tượng trên thế giới.
Mã hoá ký tự mặc định cho HTML5 là UTF-8.

Thuộc tính charset trong HTML

Để hiển thị đúng trang HTML, một trình duyệt web phải hiểu bộ ký tự được sử dụng trong trang. Điều này được chỉ định trong thẻ <meta>:

Cho HTML 4
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html;charset=ISO-8859-1″>

Cho HTML5
<meta charset=”UTF-8″>

Nếu một trình duyệt phát hiện ISO-8859-1 trong một trang web, nó mặc định là ANSI, bởi vì ANSI giống hệt ISO-8859-1 ngoại trừ việc ANSI có 32 ký tự phụ.
Sự khác biệt giữa các bộ ký tự

Bảng sau đây thể hiện sự khác biệt giữa các bộ ký tự được mô tả ở trên:

	Numb
	ASCII
	 ANSI
	8859
	UTF-8
	Mô tả

	 32
	
	
	
	
	 dấu cách

	 33
	 !
	 !
	 !
	 !
	 dấu chấm than

	 34
	 “
	 “
	 “
	 “
	 ngoặc kép

	 35
	 #
	 #
	 #
	 #
	 dấu thăng

	 36
	 $
	 $
	 $
	 $
	 dollar

	 37
	 %
	 %
	 %
	 %
	 phần trăm

	 38
	 &
	 &
	 &
	 &
	 ký hiệu và

	 39
	 ‘
	 ‘
	 ‘
	 ‘
	 ngoặc đơn

	 40
	 (
	 (
	 (
	 (
	 mở ngoặc

	 41
	 )
	 )
	 )
	 )
	 đóng ngoặc

	 42
	 *
	 *
	 *
	 *
	 dấu sao

	 43
	 +
	 +
	 +
	 +
	 dấu cộng

	 44
	 ,
	 ,
	 ,
	 ,
	 dấu phẩy

	 45
	 –
	 –
	 –
	 –
	 dấu trừ.

	 46
	 .
	 .
	 .
	 .
	 dấu chấm

	 47
	 /
	 /
	 /
	 /
	 gạch chéo

	 48
	 0
	 0
	 0
	 0
	 số 0

	 49
	 1
	 1
	 1
	 1
	 số 1

	 50
	 2
	 2
	 2
	 2
	 số 2

	 51
	 3
	 3
	 3
	 3
	 số 3

	 52
	 4
	 4
	 4
	 4
	 số 4

	 53
	 5
	 5
	 5
	 5
	 số 5

	 54
	 6
	 6
	 6
	 6
	 số 6

	 55
	 7
	 7
	 7
	 7
	 số 7

	 56
	 8
	 8
	 8
	 8
	 số 8

	 57
	 9
	 9
	 9
	 9
	 số 9

	 58
	 :
	 :
	 :
	 :
	 hai chấm

	 59
	 ;
	 ;
	 ;
	 ;
	 chấm phẩy

	 60
	 <
	 <
	 <
	 <
	 dấu nhỏ hơn

	 61
	 =
	 =
	 =
	 =
	 dấu bằng

	 62
	 >
	 >
	 >
	 >
	 dấu lớn hơn

	 63
	 ?
	 ?
	 ?
	 ?
	 dấu hỏi chấm

	 64
	 @
	 @
	 @
	 @
	 ký hiệu a còng

	 65
	 A
	 A
	 A
	 A
	 chữ A hoa

	 66
	 B
	 B
	 B
	 B
	 chữ B hoa

	 67
	 C
	 C
	 C
	 C
	 chữ C hoa

	 68
	 D
	 D
	 D
	 D
	 chữ D hoa

	 69
	 E
	 E
	 E
	 E
	 chữ E hoa

	 70
	 F
	 F
	 F
	 F
	 chữ F hoa

	 71
	 G
	 G
	 G
	 G
	 chữ G hoa

	 72
	 H
	 H
	 H
	 H
	 chứ H hoa

	 73
	 I
	 I
	 I
	 I
	 chữ I hoa

	 74
	 J
	 J
	 J
	 J
	 chữ J hoa

	 75
	 K
	 K
	 K
	 K
	 chữ K hoa

	 76
	 L
	 L
	 L
	 L
	 chữ L hoa

	 77
	 M
	 M
	 M
	 M
	 chữ M hoa

	 78
	 N
	 N
	 N
	 N
	 chữ N hoa

	 79
	 O
	 O
	 O
	 O
	 chữ O hoa

	 80
	 P
	 P
	 P
	 P
	 chữ P hoa

	 81
	 Q
	 Q
	 Q
	 Q
	 chữ Q hoa

	 82
	 R
	 R
	 R
	 R
	 chữ R hoa

	 83
	 S
	 S
	 S
	 S
	 chữ S hoa

	 84
	 T
	 T
	 T
	 T
	 chữ T hoa

	 85
	 U
	 U
	 U
	 U
	 chữ U hoa

	 86
	 V
	 V
	 V
	 V
	 chữ V hoa

	 87
	 W
	 W
	 W
	 W
	 chữ W hoa

	 88
	 X
	 X
	 X
	 X
	 chữ X hoa

	 89
	 Y
	 Y
	 Y
	 Y
	 chữ Y hoa

	 90
	 Z
	 Z
	 Z
	 Z
	 chữ Z hoa

	 91
	 [
	[
	 [
	 [
	 mở ngoặc vuông

	 92
	 \
	 \
	 \
	 \
	 gạch chéo ngược

	 93
	 ]
	 ]
	 ]
	 ]
	 đóng ngoặc vuông

	 94
	 ^
	 ^
	 ^
	 ^
	 dấu mũ

	 95
	 _
	 _
	 _
	 _
	 gạch dưới

	 96
	 `
	 `
	 `
	 `
	 dấu huyền

	 97
	 a
	 a
	 a
	 a
	 chữ a thường

	 98
	 b
	 b
	 b
	 b
	 chữ b thường

	 99
	 c
	 c
	 c
	 c
	 chữ c thường

	 100
	 d
	 d
	 d
	 d
	 chữ d thường

	 101
	 e
	 e
	 e
	 e
	 chữ e thường

	 102
	 f
	 f
	 f
	 f
	 chữ f thường

	 103
	 g
	 g
	 g
	 g
	 chữ g thường

	 104
	 h
	 h
	 h
	 h
	 chữ h thường

	 105
	 i
	 i
	 i
	 i
	 chữ i thường

	 106
	 j
	 j
	 j
	 j
	 chữ j thường

	 107
	 k
	 k
	 k
	 k
	 chữ k thường

	 108
	 l
	 l
	 l
	 l
	 chữ l thường

	 109
	 m
	 m
	 m
	 m
	 chữ m thường

	 110
	 n
	 n
	 n
	 n
	 chữ n thường

	 111
	 o
	 o
	 o
	 o
	 chữ o thường

	 112
	 p
	 p
	 p
	 p
	 chữ p thường

	 113
	 q
	 q
	 q
	 q
	 chữ q thường

	 114
	 r
	 r
	 r
	 r
	 chữ r thường

	 115
	 s
	 s
	 s
	 s
	 chữ s thường

	 116
	 t
	 t
	 t
	 t
	 chữ t thường

	 117
	 u
	 u
	 u
	 u
	 chữ u thường

	 118
	 v
	 v
	 v
	 v
	 chữ v thường

	 119
	 w
	 w
	 w
	 w
	 chữ w thường

	 120
	 x
	 x
	 x
	 x
	 chữ x thường

	 121
	 y
	 y
	 y
	 y
	 chữ y thường

	 122
	 z
	 z
	 z
	 z
	 chữ z thường

	 123
	 {
	 {
	 {
	 {
	 mở ngoặc nhọn

	 124
	 |
	 |
	 |
	 |
	 dấu sọc

	 125
	 }
	 }
	 }
	 }
	 đóng ngoặc nhọn

	 126
	 ~
	 ~
	 ~
	 ~
	 dấu ngã

	 127
	 DEL
	
	
	
	

	 128
	
	 €
	
	
	 euro

	 129
	
	 �
	 �
	 �
	 không sử dụng

	 130
	
	 ‚
	
	
	 dấu ngoặc đơn dưới

	 131
	
	 ƒ
	
	
	 chữ f theo kiểu Latin

	 132
	
	 „
	
	
	 dấu ngoặc kép dưới

	 133
	
	 …
	
	
	 dấu ba chấm

	 134
	
	 †
	
	
	

	 135
	
	 ‡
	
	
	

	 136
	
	 ˆ
	
	
	

	 137
	
	 ‰
	
	
	 phần nghìn

	 138
	
	 Š
	
	
	

	 139
	
	 ‹
	
	
	

	 140
	
	 Œ
	
	
	

	 141
	
	 �
	 �
	 �
	 không sử dụng

	 142
	
	 Ž
	
	
	

	 143
	
	 �
	 �
	 �
	 không sử dụng

	 144
	
	 �
	 �
	 �
	 không sử dụng

	 145
	
	 ‘
	
	
	

	 146
	
	 ’
	
	
	

	 147
	
	 “
	
	
	

	 148
	
	 ”
	
	
	

	 149
	
	 •
	
	
	

	 150
	
	 –
	
	
	

	 151
	
	 —
	
	
	

	 152
	
	 ˜
	
	
	

	 153
	
	 ™
	
	
	

	 154
	
	 š
	
	
	

	 155
	
	 ›
	
	
	

	 156
	
	 œ
	
	
	

	 157
	
	 �
	 �
	 �
	 không sử dụng

	 158
	
	 ž
	
	
	

	 159
	
	 Ÿ
	
	
	

	 160
	
	
	
	
	

	 161
	
	 ¡
	 ¡
	 ¡
	

	 162
	
	 ¢
	 ¢
	 ¢
	

	 163
	
	 £
	 £
	 £
	

	 164
	
	 ¤
	 ¤
	 ¤
	

	 165
	
	 ¥
	 ¥
	 ¥
	

	 166
	
	 ¦
	 ¦
	 ¦
	

	 167
	
	 §
	 §
	 §
	

	 168
	
	 ¨
	 ¨
	 ¨
	

	 169
	
	 ©
	 ©
	 ©
	

	 170
	
	 ª
	 ª
	 ª
	

	 171
	
	 «
	 «
	 «
	

	 172
	
	 ¬
	 ¬
	 ¬
	

	 173
	
	
	
	
	

	 174
	
	 ®
	 ®
	 ®
	

	 175
	
	 ¯
	 ¯
	 ¯
	

	 176
	
	 °
	 °
	 °
	

	 177
	
	 ±
	 ±
	 ±
	

	 178
	
	 ²
	 ²
	 ²
	

	 179
	
	 ³
	 ³
	 ³
	

	 180
	
	 ´
	 ´
	 ´
	

	 181
	
	 µ
	 µ
	µ
	

	 182
	
	 ¶
	 ¶
	 ¶
	

	 183
	
	 ·
	 ·
	 ·
	

	 184
	
	 ¸
	 ¸
	 ¸
	

	 185
	
	 ¹
	 ¹
	 ¹
	

	 186
	
	 º
	 º
	 º
	

	 187
	
	 »
	 »
	 »
	

	 188
	
	 ¼
	 ¼
	 ¼
	

	 189
	
	 ½
	 ½
	 ½
	

	 190
	
	 ¾
	 ¾
	 ¾
	

	 191
	
	 ¿
	 ¿
	 ¿
	

	 192
	
	 À
	 À
	 À
	

	 193
	
	 Á
	 Á
	 Á
	

	 194
	
	 Â
	 Â
	 Â
	

	 195
	
	 Ã
	 Ã
	 Ã
	

	 196
	
	 Ä
	 Ä
	 Ä
	

	 197
	
	 Å
	 Å
	 Å
	

	 198
	
	 Æ
	 Æ
	 Æ
	

	 199
	
	 Ç
	 Ç
	 Ç
	

	 200
	
	 È
	 È
	 È
	

	 201
	
	 É
	 É
	 É
	

	 202
	
	 Ê
	 Ê
	 Ê
	

	 203
	
	 Ë
	 Ë
	 Ë
	

	 204
	
	 Ì
	 Ì
	 Ì
	

	 205
	
	 Í
	 Í
	 Í
	

	 206
	
	 Î
	 Î
	 Î
	

	 207
	
	 Ï
	 Ï
	 Ï
	

	 208
	
	 Ð
	 Ð
	 Ð
	

	 209
	
	 Ñ
	 Ñ
	 Ñ
	

	 210
	
	 Ò
	 Ò
	 Ò
	

	 211
	
	 Ó
	 Ó
	 Ó
	

	 212
	
	 Ô
	 Ô
	 Ô
	

	 213
	
	 Õ
	 Õ
	 Õ
	

	 214
	
	 Ö
	 Ö
	 Ö
	

	 215
	
	 ×
	 ×
	 ×
	

	 216
	
	 Ø
	 Ø
	 Ø
	

	 217
	
	 Ù
	 Ù
	 Ù
	

	 218
	
	 Ú
	 Ú
	 Ú
	

	 219
	
	 Û
	 Û
	 Û
	

	 220
	
	 Ü
	 Ü
	 Ü
	

	 221
	
	 Ý
	Ý
	 Ý
	

	 222
	
	 Þ
	 Þ
	 Þ
	

	 223
	
	 ß
	 ß
	 ß
	

	 224
	
	 à
	 à
	 à
	

	 225
	
	 á
	 á
	 á
	

	 226
	
	 â
	 â
	 â
	

	 227
	
	 ã
	 ã
	 ã
	

	 228
	
	 ä
	 ä
	 ä
	

	 229
	
	 å
	 å
	 å
	

	 230
	
	 æ
	 æ
	 æ
	

	 231
	
	 ç
	 ç
	 ç
	

	 232
	
	 è
	 è
	 è
	

	 233
	
	 é
	 é
	 é
	

	 234
	
	 ê
	 ê
	 ê
	

	 235
	
	 ë
	 ë
	 ë
	

	 236
	
	 ì
	ì
	 ì
	

	 237
	
	 í
	 í
	 í
	

	 238
	
	 î
	 î
	 î
	

	 239
	
	 ï
	 ï
	 ï
	

	 240
	
	 ð
	 ð
	 ð
	

	 241
	
	 ñ
	 ñ
	 ñ
	

	 242
	
	 ò
	 ò
	 ò
	

	 243
	
	 ó
	 ó
	 ó
	

	 244
	
	 ô
	 ô
	 ô
	

	 245
	
	 õ
	 õ
	 õ
	

	 246
	
	 ö
	 ö
	 ö
	

	 247
	
	 ÷
	 ÷
	 ÷
	 phép chia

	 248
	
	 ø
	 ø
	 ø
	

	 249
	
	 ù
	 ù
	 ù
	

	 250
	
	 ú
	 ú
	 ú
	

	 251
	
	 û
	 ûû
	 û
	

	 252
	
	 ü
	 ü
	 ü
	

	 253
	
	 ý
	ý
	 ý
	

	 254
	
	 þ
	 þ
	 þ
	

	 255
	
	 ÿ
	ÿ
	 ÿ
	


Bộ ký tự ASCII

ASCII sử dụng các giá trị từ 0 đến 31 (và 127) cho các ký tự điều khiển.

ASCII sử dụng các giá trị từ 32 đến 126 đối với chữ cái, chữ số và ký hiệu.

ASCII không sử dụng các giá trị từ 128 đến 255.

Bộ ký tự ANSI (Windows-1252)

ANSI giống hệt ASCII với các giá trị từ 0 đến 127.

ANSI có một bộ các ký tự đặc trưng cho các giá trị từ 128 đến 159.

ANSI giống hệt với UTF-8 với các giá trị từ 160 đến 255.

Bộ ký tự ISO-8859-1

8859-1 giống hệt ASCII với các giá trị từ 0 đến 127.

8859-1 không sử dụng các giá trị từ 128 đến 159.

8859-1 giống hệt với UTF-8 với các giá trị từ 160 đến 255.

Bộ ký tự UTF-8

UTF-8 giống hệt ASCII với các giá trị từ 0 đến 127.

UTF-8 không sử dụng các giá trị từ 128 đến 159.

UTF-8 giống hệt với ANSI và 8859-1 cho các giá trị từ 160 đến 255.

TF-8 tiếp tục từ giá trị 256 với hơn 10.000 ký tự khác nhau.

URL – Uniform Resource Locator

Trình duyệt yêu cầu truy cập web từ các máy chủ bằng cách sử dụng một URL. Một URL (Uniform Resource Locator) được sử dụng để xác định một tài liệu (hoặc các dữ liệu khác) trên web.

Một địa chỉ web, như https://www.w3schools.com/html/default.asp tuân theo các quy tắc cú pháp sau:

scheme://prefix.domain:port/path/filename

Giải thích:
· scheme – xác định loại dịch vụ Internet (phổ biến nhất là http hoặc https)

· prefix – xác định tiền tố miền (mặc định cho http là www)

· domain – tên miền Internet (như w3schools.com)

· port – số cổng tại host (mặc định cho http là 80)

· path – một đường dẫn tại máy chủ (nếu bỏ qua thư mục gốc của trang web)

· filename – xác định tên của tài liệu hoặc tài nguyên

 

Sơ đồ URL phổ biến

Bảng dưới đây liệt kê một số sơ đồ phổ biến:

	 Scheme
	 Tên đầy đủ
	Sử dụng cho

	 http
	 HyperText Transfer Protocol
	 Các trang web phổ biến. Không được mã hóa

	 https
	 Secure HyperText Transfer Protocol
	 Các trang web bảo mật. Được mã hoá

	 ftp
	 File Transfer Protocol
	 Tải xuống hoặc tải tệp lên

	 file
	
	 Một tập tin trên máy tính của bạn


 

Mã hóa URL

URL chỉ có thể được gửi qua Internet bằng cách sử dụng bộ ký tự ASCII. Nếu URL chứa ký tự bên ngoài bộ ASCII, URL phải được chuyển đổi.

Mã hoá URL chuyển đổi các ký tự không phải ASCII thành một định dạng có thể được truyền qua Internet. Mã hóa URL sẽ thay thế ký tự không phải ASCII bằng chữ “%” theo sau bằng chữ số thập lục phân.

URL không thể chứa dấu cách. Mã hóa URL thường thay thế một không gian với một dấu cộng (+), hoặc %20.

XHTML là HTML được viết bằng XML.

XHTML là gì?

· XHTML là viết tắt của Extensive HyperText Markup Language

· XHTML gần giống với HTML

· XHTML có nhiều quy tắc hơn HTML

· XHTML là HTML được định nghĩa là một ứng dụng XML

· XHTML được hỗ trợ bởi tất cả các trình duyệt chính

Tại sao sử dụng XHTML?

Nhiều trang trên Internet chứa HTML “xấu”.

Mã HTML này hoạt động tốt trong hầu hết các trình duyệt (ngay cả khi nó không tuân theo các quy tắc HTML):

<html>
<head>
<title>This is bad HTML</title>

<body>
<h1>Bad HTML
<p>This is a paragraph
</body>

Thị trường ngày nay có nhiều công nghệ trình duyệt khác nhau. Một số trình duyệt chạy trên máy tính và một số trình duyệt chạy trên điện thoại di động hoặc các thiết bị khác. Các thiết bị nhỏ hơn thường thiếu các nguồn lực hoặc hiện đại để giải thích các dấu hiệu “xấu”.

XML là một ngôn ngữ đánh dấu nơi các tài liệu phải được đánh giá chính xác (được cho là “tốt”).

Bằng cách kết hợp sức mạnh của HTML và XML, XHTML đã được phát triển. XHTML được thiết kế lại dưới dạng XML.

Sự khác biệt quan trọng nhất từ HTML

Cấu trúc tài liệu
· XHTML DOCTYPE là bắt buộc

· Thuộc tính xmlns trong <html> là bắt buộc

· Thẻ <html>, <head>, <title>, và <body> là bắt buộc

Phần tử XHTML
· Các phần tử XHTML phải được lồng nhau hợp lý

· Các phần tử XHTML phải luôn luôn có thẻ đóng

· Các phần tử XHTML phải là chữ thường

· Tài liệu XHTML phải có một phần tử gốc

Thuộc tính XHTML
· Tên thuộc tính phải là chữ thường

· Giá trị thuộc tính phải được trích dẫn

· Không được giảm thiểu thuộc tính

Thẻ <!DOCTYPE ….>

Một tài liệu XHTML phải có một khai báo XHTML DOCTYPE.

Các phần tử <html>, <head>, <title>, và <body> cũng phải hiện diện, và thuộc tính xmlns trong <html> phải xác định xml namespace cho tài liệu.

Ví dụ này cho thấy một tài liệu XHTML với tối thiểu các thẻ được yêu cầu:

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN”
“http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>

<html xmlns=”http://www.w3.org/1999/xhtml”>

<head>
<title>Title of document</title>
</head>

<body>
some content
</body>

</html>

Phần tử XHTML lồng nhau đúng cách

Trong HTML, một số phần tử có thể được lồng vào nhau không đúng, như sau:

<b><i>This text is bold and italic</b></i>

Trong XHTML, tất cả các phần tử phải được lồng vào nhau như nhau:

<b><i>This text is bold and italic</i></b>

Phần tử XHTML luôn có thẻ đóng

Ví dụ cách dùng sai:

<p>This is a paragraph
<p>This is another paragraph

Ví dụ cách dùng đúng:

<p>This is a paragraph</p>
<p>This is another paragraph</p>

Phần tử rỗng cũng phải dùng thẻ đóng

Ví dụ cách dùng sai:

A break: <br>
A horizontal rule: <hr>
An image: <img src=”happy.gif” alt=”Happy face”>

Ví dụ cách dùng đúng:

A break: <br />
A horizontal rule: <hr />
An image: <img src=”happy.gif” alt=”Happy face” />

Các phần tử XHTML là chữ thường

Ví dụ cách dùng sai:

<BODY>
<P>This is a paragraph</P>
</BODY>

Ví dụ cách dùng đúng:

<body>
<p>This is a paragraph</p>
</body>

Tên thuộc tính XHTML là chữ thường

Ví dụ cách dùng sai:

<table WIDTH=”100%”>

Ví dụ cách dùng đúng:

<table width=”100%”>

Giá trị thuộc tính phải được trích dẫn

Ví dụ cách dùng sai:

<table width=100%>

Ví dụ cách dùng đúng:

<table width=”100%”>

Không được giảm thiểu thuộc tính

Ví dụ cách dùng sai:

<input type=”checkbox” name=”vehicle” value=”car” checked />

Ví dụ cách dùng đúng:

<input type=”checkbox” name=”vehicle” value=”car” checked=”checked” />

Ví dụ cách dùng sai:

<input type=”text” name=”lastname” disabled />

Ví dụ cách dùng đúng:

<input type=”text” name=”lastname” disabled=”disabled” />

Cách chuyển đổi từ HTML sang XHTML

1. Thêm XHTML <! DOCTYPE> vào dòng đầu tiên của mỗi trang

2. Thêm thuộc tính xmlns vào phần tử html của mỗi trang

3. Thay đổi tất cả các tên phần tử thành chữ thường

4. Đóng tất cả các phần tử rỗng

5. Thay đổi tất cả các tên thuộc tính thành chữ thường

6. Trích dẫn tất cả các giá trị thuộc tính

